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1. Tình hình đối tượng tiêu chuẩn trong nước và ngoài nước

Những năm trở lại đây, thực hành nông nghiệp tốt (GAP) được nhiều quốc gia, tổ chức phi chính phủ, nhà phân phối, người tiêu dùng, nông dân quan tâm và phát triển nhằm đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường nông nghiệp, bảo vệ sức khỏe, phúc lợi đối với người sản xuất và hướng tới sản xuất bền vững. 

Hiện nay, GAP được nhiều nông dân trên thế giới áp dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp, đến nay nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức phi chính phủ, nhà phân phối đã xây dựng tiêu chuẩn GAP như GlobalG.A.P (các nhà bán lẻ của các nước châu Âu), ASEAN GAP (các nước đông Nam Á), Freshcare (Australia), Canada GAP (Canada), United Fresh (Mỹ), ASIAGAP (Hiệp hội GAP Nhật Bản)…

Trong khu vực ASEAN, các nước đã và đang xây dựng tiêu chuẩn GAP quốc gia như Malaysia (SALM/MyGAP) và Thái lan (Q GAP) (2002), Indonesia (Indo-GAP) và Singapo (GAP-VF) (2004), Phillipin (PhilGAP, 2007), Brunei (BruneiGAP, 2013), Cambodia (CamGAP, 2010) Myanma (MyanGAP), Lào (LaoGAP). Năm 2008 tiêu chuẩn ASEAN GAP cho rau, quả tươi ra đời, ASEAN GAP là một tiêu chuẩn về thực hành nông nghiệp tốt trong quá trình gieo trồng, thu hoạch và sơ chế các sản phẩm rau, quả tươi trong khu vực Đông Nam Á với mục tiêu ngăn ngừa và hạn chế rủi ro xảy ra từ các mối nguy trong sản xuất và sơ chế rau, quả. Nội dung của ASEAN GAP bao gồm 4 mô đun chính: 

1. An toàn thực phẩm; 

2. Quản lý môi trường; 

3. Điều kiện sức khỏe, an toàn lao động và phúc lợi xã hội của người lao động; 

4. Chất lượng sản phẩm. 

Theo Kế hoạch hành động của ASEAN về thực hành nông nghiệp tốt đã được các nước thông qua, giai đoạn 2021-2025, các nước ASEAN sẽ phải soát xét lại tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt Quốc gia để phù hợp với mô đun về an toàn thực phẩm của tiêu chuẩn ASEAN GAP, và tiến tới hài hòa với các  mô đun khác của tiêu chuẩn ASEAN GAP. Đến nay đã có 4 nước hài hòa với mô đun Food safety của tiêu chuẩn ASEAN GAP (Brunei, Malaysia, Campuchia, Thái Lan), các quốc gia còn lại đang xây dựng tiêu chuẩn GAP quốc gia và hướng tới hài hòa với mô đun an toàn thực phẩm của tiêu chuẩn ASEAN GAP.

Tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn (Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008), Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn (Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/4/2008),  Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho lúa (Quyết định số 2998/QĐ-BNN-TT ngày 09/11/2010) và Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho cà phê (Quyết định số 2999/QĐ-BNN-TT ngày 09/11/2010).

Năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố tiêu chuẩn TCVN 11892-1:2017 Thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) Phần 1: Trồng trọt 

2. Lý do và mục đích xây dựng

Sản xuất nông sản an toàn, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên đặc biệt là nguồn tài nguyên không tái tạo, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, sức khỏe của người sản xuất là mục tiêu của thực hành nông nghiệp tốt, hướng tới sản xuất bền vững. 

Chiến lược, định hướng phát triển nông nghiệp nói chung và trồng trọt nói riêng là hướng tới sản xuất bền vững, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên. Bên cạnh đó xu hướng tiêu dùng cũng đã thay đổi, họ không chỉ quan tâm tới sản phẩm an toàn mà còn quan tâm tới một số khía cạnh khác như sản xuất có trách nhiệm, không gây mất rừng, sản xuất xanh, tuần hoàn…. và các nội dung này cần được xem xét để đưa vào TCVN 11892-1:2017 nhằm đạt được mục tiêu sản xuất bền vững. 

Đối với thực hành nông nghiệp tốt lĩnh vực trồng trọt, hiện nay Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố TCVN 11892-1:2017 Thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) Phần 1: Trồng trọt. Tuy nhiên, phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn giới hạn ở sản phẩm trồng trọt dùng làm thực phẩm, trong khi việc sản xuất, sơ chế các sản phẩm trồng trọt sử dụng vào mục đích khác cũng cần được áp dụng thực hành nông nghiệp tốt để đạt được mục tiêu của Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn, Chiến lược phát triển trồng trọt đặt ra là sản xuất bền vững. Một số quy định liên quan, tài liệu viện dẫn trong tiêu chuẩn đã thay đổi cần được cập nhật; một số nội dung cần được cụ thể, chi tiết để dễ áp dụng như: Quy định đối với cơ sở có nhiều thành viên, nhiều địa điểm sản xuất, hướng dẫn đánh giá nguy cơ... 

Mặt khác, một số nội dung chưa được quy định tại TCVN 11892-1:2017 như: quy định về đánh giá lịch sử vùng trồng; yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng nội bộ (QMS/ICS)…Bên cạnh đó một số nội dung chưa phù hợp với yêu cầu về an toàn thực phẩm của tiêu chuẩn ASEANGAP, các nội dung này cần được chỉnh sửa, bổ sung. 
Vì vậy, cần thiết sửa đổi TCVN 11892-1:2017 để thực hiện các cam kết Việt Nam đã ký kết trong đó có lộ trình hài hòa tiêu chuẩn VietGAP với tiêu chuẩn ASEANGAP, phù hợp với định hướng Chiến lược phát triển trồng trọt và điều kiện thực tiễn sản xuất trồng trọt hiện nay.

III. GIẢI THÍCH NHỮNG NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO TCVN
1. Tóm tóm tắt những chương, phần chính của tiêu chuẩn 

Tiêu chuẩn này bao gồm các phần chính sau:

1. Phạm vi áp dụng
2. Thuật ngữ, định nghĩa và từ viết tắt 
          3. Yêu cầu đối với VietGAP trồng trọt 

3.1 Yêu cầu chung
3.1.1 Tập huấn 

3.1.2 Cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển
3.1.3 Quy trình sản xuất

3.1.4 Quản lý sản xuất, sơ chế song song

3.1.5 Kiểm soát tài liệu, hồ sơ, ghi chép 

3.1.6 Quản lý sản phẩm và truy xuất nguồn gốc

3.1.7 Điều kiện làm việc, vệ sinh cá nhân và quyền lợi người lao động

3.1.8 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

3.1.9 Đánh giá nội bộ
3.1.10 Đối với cơ sở sản xuất nhiều thành viên hoặc nhiều địa điểm sản xuất
3.1.11 Quản lý rác thải, chất thải và sử dụng năng lượng
3.1.12 Cơ sở sản xuất rau, quả tươi ngoài đáp ứng các yêu cầu trong 3.1, 3.2, 3.3 và 3.4 phải đáp ứng thêm yêu cầu tại Phụ lục A.

3.1.13 Cơ sở sản xuất chè búp tươi ngoài đáp ứng các yêu cầu trong 3.1, 3.2, 3.3 và 3.4 phải đáp ứng thêm yêu cầu tại Phụ lục B.

3.2 Yêu cầu đối với quá trình sản xuất

3.2.1 Đánh giá lựa chọn địa điểm sản xuất
3.2.2 Quản lý đa dạng sinh học
3.2.3 Quản lý đất, giá thể, nước và vật tư đầu vào

3.3 Yêu cầu đối với thu hoạch

3.4 Yêu cầu đối với sơ chế, vận chuyển

Phụ lục A: Yêu cầu đối với rau, quả tươi (quy định)

Phụ lục B: Yêu cầu đối với chè búp tươi (quy định)

Phụ lục C: Biểu mẫu ghi chép (tham khảo)
Phụ lục D: Danh mục kiểm tra/đánh giá (tham khảo)
Phụ lục E: Hướng dẫn đánh giá nguy cơ (tham khảo)


Phụ lục G: Hướng dẫn hệ thống kiểm soát nội bộ (tham khảo)

Thư mục tài liệu tham khảo
2. Giải thích những nội dung sửa đổi quy định trong TCVN
	Điều khoản
	Nội dung của TCVN 11892:2017-1
	Nội dung bổ sung, sửa đổi
	Căn cứ xây dựng
	Ghi chú

	
	
	
	ASEAN GAP
	Khác
	

	Lời giới thiệu
	Tiêu chuẩn này được biên soạn trên cơ sở hài hòa với ASEAN GAP và có tham khảo một số tiêu chuẩn GAP khác trên thế giới như: GlobalG.A.P, JGAP, với mục đích hướng dẫn các tổ chức và cá nhân sản xuất, sơ chế sản phẩm trồng trọt để bảo đảm an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm; sức khỏe và an toàn lao động đối với người sản xuất; bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.
	Tiêu chuẩn này được biên soạn trên cơ sở hài hòa với tiêu chuẩn ASEAN GAP và có tham khảo một số tiêu chuẩn GAP khác trên thế giới như: GlobalG.A.P, ASIAGAP, với mục đích hướng dẫn các tổ chức và cá nhân quản lý các rủi ro trong sản xuất, thu hoach, sơ chế sản phẩm trồng trọt nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường; duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm; bảo vệ quyền lợi, sức khỏe và an toàn lao động đối với người sản xuất và thiết lập thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hướng tới sản xuất bền vững.
	
	
	Điều chỉnh lại, giới thiệu rõ bản chất của tiêu chuẩn là quản lý các rủi ro trong sản xuất, thu hoạch, sơ chế, sản phẩm

	1
	Phạm vi áp dụng
	
	
	
	

	
	Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thực hành nông nghiệp tốt trong sản xuất, sơ chế, sản phẩm trồng trọt dùng làm thực phẩm.
	Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thực hành nông nghiệp tốt trong sản xuất, thu hoạch, sơ chế sản phẩm trồng trọt. 
	
	
	Bỏ giới hạn phạm vi sản phẩm trồng trọt dùng làm thực phẩm, bổ sung công đoạn thu  hoạch (các công đoạn được chia thành: sản xuất, thu hoạch, sơ chế)

	2
	Thuật ngữ, định nghĩa và từ viết tắt
	
	
	
	

	2.1
	Thuật ngữ, định nghĩa
	
	
	
	

	2.1.1
	Thực hành nông nghiệp tốt trong trồng trọt (Good Agricultural Practices for crop production) Gồm những yêu cầu trong sản xuất, sơ chế sản phẩm trồng trọt để: bảo đảm an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm; sức khỏe và an toàn lao động đối với người sản xuất; bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.
	Thực hành nông nghiệp tốt trong trồng trọt (Good Agricultural Practices for crop production) là những biện pháp thực hành nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ hoặc loại bỏ mối nguy trong sản xuất, thu hoạch, sơ chế sản phẩm để  đảm bảo an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường; duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm; bảo vệ quyền lợi, sức khỏe và an toàn lao động đối với người sản xuất và thiết lập thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
	
	
	Điều chỉnh lại, làm rõ bản chất các thực hành tốt là nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu các rủi ro trong sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bao gói, bảo quản, vận chuyển sản phẩm

	2.1.2
	Thực phẩm (Food)

Sản phẩm mà con người ăn, uống ở dạng tươi sống hoặc đã qua sơ chế, chế biến, bảo quản. Thực phẩm không bao gồm mỹ phẩm, thuốc lá và các chất sử dụng như dược phẩm.
	Giữ nguyên
	
	
	

	2.1.3
	Sản xuất (Production)

Gồm các hoạt động từ gieo trồng đến thu hoạch, sơ chế và bao gói tại nơi sản xuất hoặc vận chuyển đến nơi sơ chế. 
	Sản xuất (Cultivation)

Gồm các hoạt động từ gieo trồng đến khi thu hoạch. 


	
	ASIAGAP, Quy định chung, Ver 2.3, (23)  
Công đoạn trồng trọt

Là công việc thực hiện trong khu trồng trọt ngoài hoạt động thu hoạch, như gieo hạt, ươm cây giống, trồng cây giống, bón phân, sử dụng hóa chất nông nghiệp, tỉa cành, trồng dặm v.v...


	

	2.1.3
	
	Thu hoạch (Harvesting)
Là việc thu hái các sản phẩm của cây trồng khi chúng đã đạt đến độ chín hoặc trưởng thành phù hợp để sử dụng hoặc sơ chế, bảo quản hoặc chế biến, tiêu thụ; Thu hoạch bao gồm các hoạt động thu hái, cắt tỉa, xếp sản phẩm vào vật chứa, bảo quản tạm thời tại khu vực sản xuất sau khi thu hoạch, vận chuyển đến nơi sơ chế.
	
	ASIAGAP, Quy định chung, Ver 2.3, (24)  
Công đoạn thu hoạch

Là công việc gặt hái cây trồng. Nếu là thu hoạch trà thì sẽ gọi là hái lá trà. Ngoài ra, công đoạn thu hoạch bao gồm các công việc từ thu hoạch - cắt tỉa - đóng thùng - bảo quản tạm thời tại khu trồng trọt sau khi thu hoạch, cho đến bốc xếp - vận chuyển - phân phối từ khu trồng trọt đến nơi sơ chế sản phẩm. Công đoạn tiếp theo chính là công đoạn sơ chế sản phẩm.
	Bổ sung

	2.1.4
	Sơ chế (Produce handling)

Bao gồm hoạt động: loại bỏ những phần không sử dụng làm thực phẩm, phân loại, làm sạch, làm khô, bao gói nhằm tạo ra những sản phẩm có thể sử dụng thực phẩm tươi sống có thể ăn ngay hoặc tạo ra nguyên liệu thực phẩm hoặc bán thành phẩm cho khâu chế biến thực phẩm.
	Sơ chế sản phẩm (Product handling)
Gồm các hoạt động sau thu hoạch như: tiếp nhận nông sản vào nơi sơ chế; bao gói, bảo quản, phân loại, loại bỏ những phần không sử dụng, làm sạch, làm khô nhằm tạo ra những sản phẩm có thể sử dụng ngay hoặc tạo ra nguyên liệu hoặc bán thành phẩm cho khâu chế biến.
	ASEANGAP, Sổ tay chứng nhận, 1.3

‘Sơ chế sản phẩm’ có nghĩa là bất kỳ việc sơ chế sản phẩm nào được thực hiện sau khi thu hoạch, trong đó sản phẩm có thể tiếp xúc vật lý với các vật liệu hoặc chất khác. Nó bao gồm ví dụ như phân loại, cắt tỉa, đóng gói, lưu trữ, rửa, xử lý, nhưng không bao gồm chế biến.
	ASIAGAP, Quy định chung, Ver 2.3, (25)

Là công đoạn bao gồm các quá trình tiếp nhận nông sản vào cơ sở sơ chế, bảo quản, rửa, phân loại, sơ chế đơn giản như cắt và sấy khô mà không làm thay đổi đặc tính của sản phẩm, đóng gói sản phẩm tại cơ sở sơ chế, sau đó là bốc xếp - vận chuyển - phân phối từ cơ sở sơ chế này.
	Bỏ nội dung “thực phẩm” để bao gồm các đối tượng sự dụng khác, bổ sung một số hoạt động bao gói, bảo quản...

	
	Sản xuất song song (Parallel production)


	Việc cơ sở sản xuất sản xuất đồng thời sản phẩm được chứng nhận và sản phẩm không được chứng nhận của một loại nông sản tại cùng một cơ sở sản xuất. Khi một cơ sở sản xuất sơ chế sản phẩm đã được chứng nhận và sản phẩm không được chứng nhận của cùng một loại nông sản, cùng thời điểm, được coi là sơ chế song song. 
	ASEANGAP, Sổ tay chứng nhận, 1.3
‘Sản xuất song song’ có nghĩa là tình huống khi một nhà điều hành sản xuất cùng một sản phẩm được chứng nhận và không được chứng nhận.


	ASIAGAP, Quy định chung, Ver 2.3, (27)
Là việc sản xuất đồng thời sản phẩm được chứng nhận và sản phẩm không được chứng nhận của một loại nông sản tại cùng một cơ sở sản xuất. Khi một trang trại hay một nhóm sơ chế sản phẩm đã được chứng nhận và sản phẩm không được chứng nhận của cùng một loại nông sản, cùng thời điểm, nó được gọi là “sơ chế song song”.
GlobalG.A.P, Quy định chung, Phần I. Các yêu cầu chung (Ver. 5.3 GFS)

Sản xuất song song (PP):

PP là tình huống mà các nhà sản xuất riêng lẻ, thành viên nhà sản xuất hoặc nhóm nhà sản xuất sản xuất cùng một sản phẩm một phần được chứng nhận và một phần không được chứng nhận. Nó cũng được coi là PP nếu không phải tất cả các thành viên của nhóm nhà sản xuất sản xuất sản phẩm đã đăng ký chứng nhận đều nằm trong phạm vi của chứng nhận.

Ví dụ: Một nhà sản xuất trồng táo. Chỉ một phần sản lượng táo sẽ được chứng nhận.

Tình huống mà một nhà sản xuất sản xuất một sản phẩm được chứng nhận và một sản phẩm khác không được chứng nhận thì không phải là sản xuất song song (ví dụ: táo được chứng nhận và lê không được chứng nhận).
	Bổ sung


	
	Sở hữu song song (Parallel ownership)


	Việc cơ sở sản xuất thu gom từ bên ngoài sản phẩm chứng nhận hoặc không chứng nhận của cùng một loại sản phẩm mà cơ sở sản xuất đăng ký hoặc đã được chứng nhận.  


	ASEANGAP, Sổ tay chứng nhận, 1.3

‘Quyền sở hữu song song’ có nghĩa là tình huống khi một nhà điều hành mua cùng một sản phẩm được chứng nhận hoặc không được chứng nhận, mà nhà điều hành đó sản xuất dưới dạng được chứng nhận.
	GlobalG.A.P, Quy định chung, Phần I. Các yêu cầu chung (Ver. 5.3 GFS)

Quyền sở hữu song song (PO):

PO là tình huống mà các nhà sản xuất riêng lẻ, thành viên nhà sản xuất hoặc nhóm nhà sản xuất mua các sản phẩm không được chứng nhận của cùng một sản phẩm mà họ trồng theo quy trình sản xuất được chứng nhận.

Ví dụ 1: Một nhà sản xuất trồng táo được chứng nhận và mua táo không được chứng nhận từ các nhà sản xuất khác.

Nó không được coi là PO nếu:

• Một nhà sản xuất/nhóm nhà sản xuất mua thêm các sản phẩm được chứng nhận từ một GLOBALG.A.P. khác. nhà sản xuất được chứng nhận

• Nhà sản xuất được chứng nhận xử lý sản phẩm cho nhà sản xuất không được chứng nhận với tư cách là nhà thầu phụ, tức là nhà sản xuất được chứng nhận không mua các sản phẩm không được chứng nhận
	Bổ sung


	2.1.5
	Cơ sở sản xuất (Producer)

Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động sản xuất hoặc sản xuất và sơ chế. 
	Giữ nguyên
	
	
	

	
	Đa dạng sinh học (biodiversity)
	Sự phong phú về gen, loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên
	
	Luật đa dạng sinh học, Mục 3.16 

TCVN 11041-1:2017
	

	
	Hệ thống kiểm soát nội bộ (Internal Control System)


	Hệ thống kiểm soát nội bộ là tập hợp các cơ chế, chính sách, quy trình/thủ tục, quy định nội bộ, cơ cấu tổ chức của cơ sở sản xuất được xây dựng phù hợp với yêu cầu của VietGAP và được tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro và đạt được yêu cầu đề ra.
	
	Khoản 1 Điều 40 Luật các tổ chức tín dụng
ASEANGAP Certification Manual

‘ICS’ có nghĩa là cơ cấu quản lý chất lượng của các nhóm nông dân để thiết lập và triển khai các hệ thống kiểm soát nội bộ cho các thành viên trong nhóm của họ.
	

	2.1.6
	Cơ sở sản xuất nhiều thành viên hoặc nhiều địa điểm sản xuất (Producer group or multisites)

Cơ sở sản xuất có từ hai hộ hoặc hai thành viên hoặc hai địa điểm sản xuất trở lên áp dụng chung các quy định nội bộ để triển khai áp dụng thực hành nông nghiệp tốt trong trồng trọt.
	Giữ nguyên
	
	
	

	2.1.7
	Kiểm tra nội bộ (Self-assessment)

Quá trình kiểm tra để xác định mức độ thực hiện và duy trì sự phù hợp với VietGAP trong quá trình sản xuất, sơ chế, được lập thành văn bản, do cơ sở sản xuất tổ chức thực hiện. 
	Đánh giá nội bộ (Internal audit)
Quá trình kiểm tra để xác định mức độ thực hiện và duy trì sự phù hợp với VietGAP được lập thành văn bản, do cơ sở sản xuất tổ chức thực hiện hoặc thực hiện với danh nghĩa của cơ sở sản xuất. 


	
	TCVN ISO 9000:2015, 3.13.1
Đánh giá (audit)

Quá trình có hệ thống, độc lập và được lập thành văn bản để thu được bằng chứng khách quan (3.8) và xem xét đánh giá chúng một cách khách quan để xác định mức độ thực hiện các chuẩn mực đánh giá (3.7).

CHÚ THÍCH 1: Đánh giá nội bộ thường được gọi là đánh giá của bên thứ nhất, do tổ chức (3.2.1) tự thực hiện hoặc thực hiện với danh nghĩa của tổ chức.
	

	2.1.8
	Mối nguy (Hazard)

Tác nhân trong quá trình sản xuất, sơ chế thực phẩm có khả năng gây mất an toàn thực phẩm, gây hại cho sức khỏe con người, môi trường và làm giảm chất lượng sản phẩm.
	Tác nhân trong quá trình sản xuất, thu hoạch, sơ chế sản  phẩm có khả năng gây mất an toàn thực phẩm, gây hại cho sức khỏe con người, môi trường và làm giảm chất lượng sản phẩm.
	
	
	Bổ sung công đoạn thu hoạch

	2.1.9
	Nguy cơ (Risk)

Khả năng xảy ra và mức độ gây mất an toàn thực phẩm, gây hại cho sức khỏe con người, môi trường và chất lượng sản phẩm do một hay nhiều mối nguy gây nên.
	
	
	
	

	2.2
	Từ viết tắt


	Sản phẩm thực phẩm: Sản phẩm sử dụng làm thực phẩm và dược liệu
	
	
	Bổ sung

	
	
	
	
	
	

	3
	Yêu cầu đối với VietGAP trồng trọt
	
	
	
	

	3.1
	YÊU CẦU CHUNG
	
	
	
	

	3.1.1
	Tập huấn
	
	
	
	

	3.1.1.1
	Người trực tiếp quản lý VietGAP phải được tập huấn về VietGAP trồng trọt hoặc có Giấy xác nhận kiến thức ATTP
	Người trực tiếp quản lý VietGAP phải được tập huấn hoặc trang bị kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, VietGAP trồng trọt.


	
	
	sửa lại để phù hợp với quy định về xác nhận kiến thức ATTP

	3.1.1.2
	Người lao động phải được tập huấn (nội bộ hoặc bên ngoài) về VietGAP trồng trọt hoặc có kiến thức về VietGAP trồng trọt ở công đoạn họ trực tiếp làm việc. Nếu có sử dụng các hóa chất đặc biệt cần được tập huấn theo quy định hiện hành của nhà nước
	Người lao động phải được tập huấn hoặc trang bị kiến thức về VietGAP trồng trọt ở công đoạn họ trực tiếp làm việc, kiến thức về thực hành vệ sinh cá nhân, vận hành máy móc thiết bị, sơ cấp cứu tai nạn. Nếu có sử dụng các hóa chất đặc biệt cần được tập huấn theo quy định hiện hành của nhà nước.
	(FS) 64. Người lao động cần được trang bị kiến thức cần thiết, hay tập huấn về thực hành vệ sinh cá nhân, ghi lại hồ sơ khóa tập huấn

(WH) 24. Trang bị cho người lao động kiến thức và tập huấn ở một mức độ phù hợp trong phạm vi công việc thuộc các lĩnh vực: Vận hành phương tiện, thiết bị và đồ dùng; tai nạn lao động và các bước cấp cứu; sử dụng hóa chất an toàn;Vệ sinh cá nhân
	
	Điều chỉnh lại để phù hợp với ASEANGAP

	3.1.1.3
	Người kiểm tra nội bộ phải được tập huấn (nội bộ hoặc bên ngoài) về VietGAP trồng trọt hoặc có kiến thức về VietGAP trồng trọt và kỹ năng đánh giá VietGAP trồng trọt
	Người đánh giá nội bộ phải được tập huấn hoặc trang bị kiến thức về VietGAP trồng trọt và kỹ năng đánh giá nội bộ
	
	
	

	3.1.2
	Cơ sở vật chất
	Cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển
	
	
	Bổ sung  máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển

	3.1.2.1
	Dụng cụ chứa hoặc kho chứa phân bón, thuốc BVTV và hóa chất khác
	Kho chứa phân bón, thuốc BVTV, nhiên liệu, dầu mỡ, hóa chất, máy móc dụng cụ sản xuất

	
	
	Điểu chỉnh lại để bao quát hơn về kho chứa ngoài phân bón, thuốc BVTV

	
	Phải kín, không rò rỉ ra bên ngoài; Có dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm; Nếu là kho thì cửa kho phải có khóa và chỉ những người có nhiệm vụ mới được vào kho; Không đặt trong khu vực sơ chế, bảo quản sản phẩm, sinh hoạt và không gây ô nhiễm nguồn nước
	- Vị trí, thiết kế xây dựng kho chứa phải giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm cho sản phẩm và môi trường. 

- Kho chứa phải có dấu hiệu nhận biết. Đối với kho chứa nhiên liệu phải có dấu hiệu cảnh báo cháy nổ; kho chứa phân bón, hóa chất, thuốc BVTV phải thoáng mát và an toàn, có dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm và có khóa. Chỉ những người có nhiệm vụ mới được vào kho.


	(FS) 36. Kho chứa hóa chất ở nơi thoáng mát và an toàn, chỉ người có chức năng mới được vào. Xác định vị trí và xây dựng kho chứa nhằm hạn chế nguy cơ làm ô nhiễm rau, quả

(EM) 37. chứa hóa chất ở nơi thiết kế an toàn, thoáng và ánh sáng, chỉ người có chức năng mới được vào. Xác định địa điểm và xây dựng nhằm hạn chế nguy cơ làm ô nhiễm môi trường, trang bị các thiết bị cứu hộ khẩn cấp trong trường hợp rò rỉ hóa chất.
	.
	Điều chỉnh lại để phù hợp với ASEANGAP

	
	Cần có sẵn dụng cụ, vật liệu xử lý trong trường hợp đổ, tràn phân bón, thuốc BVTV và hóa chất
	Cần có sẵn dụng cụ, vật liệu xử lý trong trường hợp đổ, tràn phân bón, thuốc BVTV, nhiên liệu, dầu và hóa chất. Vật chứa nhiên liệu phải đảm bảo phòng tránh cháy nổ theo quy định.
	
	
	Đưa về mục BVTV và hóa chất (3.2.2.4)

	3.1.2.2
	Nhà sơ chế, bảo quản sản phẩm (nếu có)
	Nhà gieo trồng, sơ chế, bảo quản sản phẩm
	
	
	Bổ sung nhà gieo trồng

	
	Phải được xây dựng ở vị trí phù hợp đảm bảo hạn chế nguy cơ ô nhiễm từ khói, bụi, chất thải, hóa chất độc hại từ hoạt động giao thông, công nghiệp, làng nghề, khu dân cư, bệnh viện, khu chăn nuôi, cơ sở giết mổ, nghĩa trang, bãi rác và các hoạt động khác
	- Nhà gieo trồng, sơ chế, bảo quản sản phẩm cần được bố trí, thiết kế và xây dựng để đảm bảo giảm thiểu ô nhiễm cho sản phẩm và an toàn cho người lao động, cho phép bảo trì và làm sạch đầy đủ.


	(FS) 54. xây dựng, thiết kế nhà xưởng và bảo dưỡng công trình phục vụ cho việc gieo trồng, sơ chế, bao gói, bảo quản theo cách hạn chế tối đa nguy cơ ô nhiễm sản phẩm.
	TCVN 5603:2023
6.3 

Mục tiêu
Tùy theo tính chất công nghệ sản xuất và nguy cơ kèm theo chúng, nhà xưởng, thiết bị và phương tiện
cần được bố trí, thiết kế và xây dựng để đảm bảo rằng:
- giảm thiểu ô nhiễm;
- sự thiết kế và bố trí cho phép bảo trì, làm sạch, khử trùng thích hợp và giảm thiểu ô nhiễm do không khí;
- bề mặt và vật liệu, không có độc tố khi sử dụng, đặc biệt là những bề mặt tiếp xúc với thực phẩm;
- phải có sẵn các phương tiện phù hợp để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và các biện pháp kiểm soát khác, khi
thích hợp;
- có biện pháp bảo vệ có hiệu lực chống lại sự xâm nhập cũng như nơi ẩn náu của sinh vật gây hại;
- có đủ phương tiện, nhà vệ sinh thích hợp cho nhân viên.
	Điều chỉnh lại để phù hợp với ASEANGAP

TCVN 5603:2023



	
	Khu vực sơ chế, bao gói phải được bố trí theo nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng để tránh lây nhiễm chéo
	- Cách bố trí mặt bằng và hoạt động sơ chế, bao gồm cả việc đi lại của công nhân và vật liệu trong nhà sơ chế, phải sao cho giảm thiểu hoặc ngăn ngừa lây nhiễm chéo. Các khu vực có mức độ kiểm soát vệ sinh khác nhau như khu vực nguyên liệu và khu vực thành phẩm cần được tách biệt để giảm thiểu ô nhiễm chéo bằng các biện pháp như ngăn cách vật lý và/hoặc vị trí, luồng giao thông, với việc làm sạch và khử trùng thích hợp giữa các lần sử dụng.
	
	TCVN 5603:2023
6.3.1.2 Thiết kế và bố trí cơ sở chế biến thực phẩm
Thiết kế và bố trí của các cơ sở chế biến thực phẩm phải cho phép bảo trì và làm sạch đầy đủ. Cách bố
trí mặt bằng và hoạt động chế biến thực phẩm, bao gồm cả việc đi lại của nhân viên và vật liệu trong các
tòa nhà, phải sao cho giảm thiểu hoặc ngăn ngừa lây nhiễm chéo.
Các khu vực có mức độ kiểm soát vệ sinh khác nhau (ví dụ: khu vực nguyên liệu và khu vực thành
phẩm), cần được tách biệt để giảm thiểu ô nhiễm chéo bằng các biện pháp như ngăn cách vật lý (ví dụ:
tường, vách ngăn) và/hoặc vị trí (ví dụ: khoảng cách), luồng giao thông (ví dụ: sản xuất một chiều), luồng
không khí hoặc phân tách kịp thời, với việc làm sạch và khử trùng thích hợp giữa các lần sử dụng.
	Điều chỉnh lại để phù hợp với 

TCVN 5603:2023

và phù hợp với điều kiện thực tế

	
	
	Cần lựa chọn các loại đèn trong nhà sơ chế, bao gói, bảo quản ít có khả năng vỡ, nếu sử dụng các loại bóng đèn có nguy cơ vỡ cao phải có chụp chống vỡ bảo vệ. Trong trường hợp bóng đèn chiếu sáng bị vỡ, các mảnh vỡ phải được làm sạch, sản phẩm bị lẫn các mảnh vỡ phải được loại bỏ.
	(FS) 57. Các bóng đèn phía trên khu vực sản xuất, thùng chứa rau quả bao gói và vật liệu bao gói hoặc là chống vỡ vụn hay được bảo vệ bằng vỏ ngoài chống vỡ. Trong trường hợp bóng đèn vỡ, phải loại bỏ sản phẩm để ở khu vực đó đồng thời lau sạch dụng cụ và thùng chứa.
	
	Điều chỉnh lại để phù hợp với ASEANGAP

	
	
	Hệ thống nước thải, xử lý chất thải và thoát nước được xây dựng nhằm giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm nơi sản xuất và nguồn nước.
	(FS) 56. Xây dựng hệ thống nước thải, xử lý rác thải và hệ thống thoát nước nhằm giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm đến khu ruộng sản xuất và nguồn nước.
	
	Điều chỉnh lại để phù hợp với ASEANGAP

	3.1.2.3
	Trang thiết bị, máy móc, dụng cụ phục vụ sản xuất, sơ chế
	Phương tiện vận chuyển; máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất, thu hoạch, sơ chế
	
	
	Bổ sung phương tiện vận chuyển,  máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ thu hoạch

	
	Phải được làm sạch trước, sau khi sử dụng và bảo dưỡng định kỳ nhằm tránh gây tai nạn cho người sử dụng và làm ô nhiễm sản phẩm
	Phải được kiểm tra an toàn, tình trạng vệ sinh và được vệ sinh, sửa chữa hoặc loại bỏ trước khi sử dụng nếu không đảm bảo an toàn và vệ sinh; bảo dưỡng định kỳ nhằm duy trì hiệu quả hoạt động, tránh gây tai nạn cho người sử dụng và làm ô nhiễm sản phẩm.
	(FS) 72. 

Pallet được kiểm tra trước khi sử dụng về độ sạch, sự cố tràn hóa chất, vật lạ và nhiễm sinh vật gây hại và được làm sạch, phủ bằng vật liệu bảo vệ hoặc bị loại bỏ nếu có nguy cơ đáng kể làm ô nhiễm sản phẩm.

73. Các phương tiện vận chuyển được kiểm tra trước khi sử dụng về độ sạch, sự cố tràn hóa chất, vật lạ và sự xâm nhập của sâu bệnh và được làm sạch nếu có nguy cơ đáng kể làm ô nhiễm sản phẩm

(PQ) 43.Kiểm tra các phương tiện vận chuyển trước khi sử dụng về độ sạch, vật lạ, sự xâm nhập của sinh vật gây hại và được làm sạch nếu có nguy cơ đáng kể về hư hỏng cơ học và ô nhiễm từ các sinh vật gây hư hỏng.
	
	Bổ sung “nhằm duy trì hiệu quả hoạt động” nhằm đạt được sử dụng năng lượng hiệu quả

Điều chỉnh lại để phù hợp với ASEANGAP


	
	Bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm phải đáp ứng quy định của pháp luật về bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm
	
	
	
	Chuyển vào nội dung thu hoạch, sơ chế bảo quản

	
	
	Máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất không được để trong khu vực sơ chế, bảo quản nhằm giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm cho sản phẩm.
	(FS) 55. Dầu mỡ, nhiên liệu và máy móc nông nghiệp được tách biệt khỏi khâu sơ chế, bao gói và bảo quản để ngăn ngừa ô nhiễm sản phẩm
	
	Dầu mỡ, nhiên liệu đưa vào nội dung BVTV và hóa chất

Điều chỉnh lại để phù hợp với ASEANGAP

	
	
	Máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ thu hoạch, sơ chế, vật chứa đựng sản phẩm phải được để tách biệt với kho chứa phân bón, thuốc BVTV, nhiên liệu, hóa chất và máy móc, dụng cụ sản xuất nhằm giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm cho sản phẩm và có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ các loài dịch hại
	(FS) 51. Thiết bị, thùng chứa, vật liệu bao gói được bảo quản ở khu vực cách ly với hóa chất, phân bón, chất bổ sung và có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ các loài dịch hại
	
	Điều chỉnh lại để phù hợp với ASEANGAP

	
	
	Các thiết bị và dụng cụ đặt trong nhà sơ chế và bảo quản sản phẩm có nguy cơ gây ô nhiễm vật lý cho sản phẩm phải được che chắn bằng rào chắn vật lý hoặc không được vận hành trong quá trình sơ chế và bảo quản sản phẩm.
	(FS) 58. Khi thiết bị và dụng cụ có thể là nguồn gây ô nhiễm vật lý được đặt trong nhà sơ chế, bao gói và bảo quản sản phẩm, thiết bị và dụng cụ được che chắn bằng rào chắn vật lý hoặc không được vận hành trong quá trình bao gói, xử lý và bảo quản sản phẩm.
	
	Điều chỉnh lại để phù hợp với ASEANGAP

	3.1.2.4
	Phải có sơ đồ về: khu vực sản xuất; nơi chứa phân bón, thuốc BVTV, trang thiết bị, máy móc, dụng cụ phục vụ sản xuất, sơ chế; nơi sơ chế, bảo quản sản phẩm (nếu có) và khu vực xung quanh
	Phải có sơ đồ chỉ rõ vị trí của: các địa điểm sản xuất (tên hoặc mã số); nơi chứa phân bón, thuốc BVTV, trang thiết bị, máy móc, dụng cụ phục vụ sản xuất, thu hoạch, sơ chế; nơi sơ chế, bảo quản sản phẩm (nếu có); vị trí các tòa nhà, các công trình kiến trúc; đường đi, ao, hồ, sông suối; nơi pha trộn phân bón, hóa chất và làm sạch dụng cụ phun hóa chất, bón phân; đường thoát nước chính và khu vực xung quanh.
	(EM) 4. Cần có bản đồ mặt bằng chỉ rõ các vị trí của:

a. địa điểm sản xuất cây trồng,

b. các khu vực nhạy cảm về môi trường và các khu vực bị suy thoái môi trường cao,

c. khu vực lưu trữ và trộn hóa chất, khu vực làm sạch thiết bị phun hóa chất và khu xử lý hóa chất sau thu hoạch,

d. Kho hoặc khu vực lưu trữ, trộn và ủ phân bón và chất bổ sung

đ. các nguồn nước, nơi lưu trữ và các đường thoát nước chính, các khu vực bị xả trôi và các điểm xả thải
f. nhà cửa, công trình kiến ​​trúc và đường xá
	
	Điều chỉnh lại để phù hợp với ASEANGAP

	3.1.3
	Quy trình sản xuất
	
	
	
	

	
	Phải có quy trình sản xuất nội bộ cho từng cây trồng hoặc nhóm cây trồng phù hợp với điều kiện của từng cơ sở sản xuất và các yêu cầu của VietGAP trồng trọt
	Giữ nguyên
	
	
	

	
	
	Quản lý sản xuất, sơ chế song song
	
	
	Bổ sung mục 3.1.4

	
	
	Cơ sở sản xuất, sơ chế song song phải có biện pháp tránh gây ô nhiễm từ khu vực sản xuất, sơ chế sản phẩm sản xuất thông thường cho khu vực sản xuất, sơ chế sản phẩm VietGAP. Trường hợp sản xuất cùng một loại cây trồng, cùng thời vụ phải đảm bảo tách biệt các sản phẩm VietGAP với sản phẩm sản xuất thông thường trong quá trình thu hoạch, sơ chế, vận chuyển và bảo quản. 


	
	
	Bổ sung để phù sản xuất cùng một loại sản phẩm, có diện tích áp dụng VietGAP, diện tích còn lại sản xuất thông thường. Cần có kiểm soát để tránh nhiễm chéo, đảm bảo truy xuất

	3.1.4
	Ghi chép và lưu trữ hồ sơ
	Kiểm soát tài liệu, hồ sơ, ghi chép
	
	
	

	
	Phải có quy định và thực hiện lưu trữ, kiểm soát tài liệu và hồ sơ. Thời gian lưu trữ hồ sơ tối thiểu là 12 tháng tính từ ngày thu hoạch để phục vụ việc kiểm tra nội bộ và truy xuất nguồn gốc sản phẩm
	Phải có quy định về kiểm soát tài liệu (bao gồm kiểm soát các tài liệu lỗi thời) và hồ sơ. Thời gian lưu trữ hồ sơ tối thiểu là 24 tháng tính từ ngày thu hoạch hoặc lâu hơn theo yêu cầu của khách hàng, cơ quan quản lý để phục vụ việc kiểm tra nội bộ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và cải tiến các thực hành.
	(FS) 81. Hồ sơ về thực hành nông nghiệp tốt được lưu giữ trong thời gian tối thiểu ít nhất là hai năm hoặc lâu hơn nếu luật pháp hoặc khách hàng yêu cầu

82.Các tài liệu lỗi thời sẽ bị loại bỏ và chỉ sử dụng các phiên bản hiện tại
	
	Điều chỉnh lại để phù hợp với ASEANGAP

	
	Phải thực hiện ghi chép các nội dung theo quy định tại Phụ lục C. 


	Phải thực hiện ghi chép các thông tin đảm bảo cho việc truy xuất, nội dung ghi chép bao gồm nhưng không giới hạn: 

Đất, nước: hóa chất, phương pháp xử lý, người xử lý (nếu có)


Mua, sản xuất vật tư (giống, phân bón, thuốc BVTV): Thời gian mua (ngày/tháng/năm); tên vật tư; số lượng; tên và địa chỉ mua; hạn sử dụng (ngày/tháng/năm). Đối với vật tư tự sản xuất: Thời gian sản xuất (ngày/tháng/năm); Nguyên liệu sản xuất (đối với phân bón, thuốc BVTV); Hóa chất xử lý; Phương pháp xử lý; Người xử lý.

Sử dụng phân bón, thuốc BVTV, hóa chất, nước tưới:

Phân bón: Địa điểm sử dụng, thời gian sử dụng; tên phân bón; lượng sử dụng, phương pháp bón; người thực hiện.

Thuốc BVTV, hóa chất: Địa điểm sử dụng, thời gian sử dụng; tên thuốc; nồng độ; lượng sử dụng; phương pháp sử dụng (phun, tưới, rải vào đất…); thời gian cách ly; lý do sử dụng; người thực hiện.

Nước tưới: Địa điểm sử dụng, thời gian sử dụng, lượng nước sử dụng, phương pháp tưới; người thực hiện.

Sản phẩm thu hoạch, bán: tên sản phẩm; thời gian thu hoạch; tên/mã số lô, thửa sản xuất sản phẩm; khối lượng thu hoạch; địa điểm, phương pháp sơ chế; thời gian bán sản phẩm; tên, địa chỉ cơ sở thu mua hoặc tiêu thụ; khối lượng bán (kg/tạ/tấn).
Tham khảo hướng dẫn ghi chép tại Phụ lục C.
	(FS) 43. (PQ) 18. Ghi lại các hóa chất đã sử dụng với từng vụ, ghi chi tiết tên hóa chất đã sử dụng, lý do sử dụng, địa điểm sử dụng, ngày tháng, liều lượng và phương pháp sử dụng, thời gian cách lý , người sử dụng. 

(EM) 20. Lưu giữ hồ sơ về việc tưới tiêu, nêu chi tiết về mùa vụ, ngày tháng, địa điểm, lượng nước tưới hoặc thời gian tưới và tên người quản lý hoạt động tưới

(PQ) 9. Lưu hồ sơ về tưới nước, chi tiết từng vụ, ngày, địa điểm và lượng nước tưới và thời gian tưới.


	
	Điều chỉnh lại để phù hợp với ASEANGAP

	3.1.5
	Quản lý sản phẩm và truy xuất nguồn gốc
	
	
	
	

	
	
	Quản lý sản phẩm
	
	
	Tách thành 2 mục

	
	
	Đối với sản phẩm thực phẩm 
	
	
	

	3.1.5.1
	Sản phẩm phải đáp ứng quy định về: giới hạn tối đa dư lượng thuốc BVTV[21], giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm[15], giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm[14] (chỉ tiêu và mức giới hạn cụ thể phụ thuộc vào từng sản phẩm). 
	Sản phẩm phải được đánh giá nguy cơ ô nhiễm về hóa học, sinh học và vật lý; đáp ứng quy định về: giới hạn tối đa dư lượng thuốc BVTV[22], giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm[15], giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm[14] (chỉ tiêu và mức giới hạn cụ thể phụ thuộc vào từng sản phẩm).
	
	
	Đưa “Trường hợp phát hiện có chỉ tiêu vượt mức giới hạn tối đa cho phép phải điều tra nguyên nhân, có biện pháp khắc phục hiệu quả, lập thành văn bản và lưu hồ sơ” vào quy định xử lý sản phẩm không đảm bảo ATTP

	3.1.5.2
	Cơ sở sản xuất phải lấy mẫu và phân tích sản phẩm trên cơ sở đánh giá nguy cơ ô nhiễm trong quá trình sản xuất. Mẫu sản phẩm cần phân tích tại phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định. Ghi phương pháp lấy mẫu sản phẩm và lưu kết quả phân tích
	Để kiểm tra việc sử dụng hóa chất có đúng cách không, cơ sở sản xuất phải lấy mẫu và phân tích sản phẩm, tần suất theo yêu cầu của khách hàng hoặc theo quy định của cơ sở. Mẫu sản phẩm cần phân tích tại phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định. Ghi phương pháp lấy mẫu sản phẩm và lưu kết quả phân tích
	(FS) 30. Kiểm tra thường xuyên qui trình áp dụng và dư lượng hóa chất có trong rau quả theo yêu cầu của khách hàng hoặc cơ quan chức năng tại quốc gia sản xuất cho mục đích thương mại. Phòng thử nghiệm phải được phép hoạt động theo quy định.
	
	Điều chỉnh lại để phù hợp với ASEANGAP

	3.1.5.3
	Phải có quy định xử lý sản phẩm không bảo đảm ATTP
	Phải có quy định xử lý sản phẩm không bảo đảm ATTP. Trong đó cần quy định khi phát hiện có chỉ tiêu vượt mức giới hạn tối đa cho phép phải ngừng bán, thông báo tới người mua, cách ly lô sản phẩm, điều tra nguyên nhân, có biện pháp khắc phục hiệu quả, lập thành văn bản và lưu hồ sơ
	(FS) 78. Khi sản phẩm được xác định là bị ô nhiễm hoặc có khả năng bị ô nhiễm, sản phẩm sẽ bị cách ly và ngừng phân phối hoặc nếu đã bán thì phải thông báo ngay tới người mua.

79. Điều tra nguyên nhân ô nhiễm và thực hiện các hành động khắc phục, ngăn ngừa tái diễn và Lưu hồ sơ về sự việc và các hành động đã thực hiện
	
	Điều chỉnh lại để phù hợp với ASEANGAP

	3.1.5.4
	Sản phẩm sản xuất theo VietGAP trồng trọt phải phân biệt với sản phẩm cùng loại khác không sản xuất theo VietGAP trồng trọt trong quá trình thu hoạch, sơ chế.
	Trường hợp sở hữu song song (bao gồm cả sản xuất song song và hoặc thu mua sản phẩm từ bên ngoài), sản phẩm sản xuất theo VietGAP phải phân biệt, cách ly với sản phẩm cùng loại khác không sản xuất theo VietGAP trong quá trình thu hoạch, sơ chế và vận chuyển.
	
	
	Biên soạn lại để phù hợp với thực tế

	
	
	Kiểm soát cân bằng khối lượng
	
	
	Bổ sung

	
	
	Số lượng (trọng lượng) sản phẩm chứng nhận VietGAP được bán ra, lưu kho, bỏ đi (thải bỏ), sản phẩm sở hữu song song phải được ghi chép, lưu giữ để phục vụ cho việc kiểm soát cân bằng khối lượng
	
	GlobalG.A.P

AF 14.1;14.2;14.3
	Bổ sung để kiểm soát tránh gia lận về khối lượng

	
	
	Truy xuất nguồn gốc
	
	
	

	3.1.5.5
	Phải có quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm giữa cơ sở sản xuất với khách hàng và trong nội bộ cơ sở sản xuất. Quy định truy xuất nguồn gốc phải được vận hành thử trước khi chính thức thực hiện và lưu hồ sơ
	Giữ nguyên
	
	
	

	
	
	Cơ sở có nhiều địa điểm sản xuất phải có tên hoặc mã số cho từng địa điểm để phục vụ truy xuất nguồn gốc. Tên hoặc mã số địa điểm phải được đặt trên địa điểm sản xuất, được ghi lại trên bản đồ và ghi lại trên tất cả các tài liệu và hồ sơ đề cập đến địa điểm đó. Mỗi địa điểm sản xuất nên được xác định tọa độ.


	(FS) 75. Mỗi địa điểm sản xuất riêng biệt được xác định bằng tên hoặc mã. Tên hoặc mã được đặt trên địa điểm sản xuất và được ghi lại trên bản đồ. Tên hoặc mã địa điểm được ghi lại trên tất cả các tài liệu và hồ sơ đề cập đến địa điểm đó
	
	Chuyển từ mục 3.2.1

Điều chỉnh lại để phù hợp với ASEANGAP

	
	
	Sản phẩm khi xuất bán phải mang các thông tin tối thiểu sau: Tên cơ sở sản xuất, tên sản phẩm, tên hoặc mã số lô/thửa, ngày/tháng/năm xuất bán.
	(FS) 76. Các thùng chứa sản phẫm đã được bao gói được đánh dấu rõ ràng bằng mã nhận dạng để cho phép truy xuất nguồn gốc của sản phẩm đến trang trại hoặc địa điểm nơi sản phẩm được trồng
	
	Bổ sung để đảm bảo truy xuất và phù hợp với ASEANGAP

	
	
	Quy định về sử dụng dấu hiệu nhận diện
	
	
	

	
	
	Quy định về sử dụng dấu hiệu nhận diện: Logo, dấu hiệu chứng nhận, mã số chứng nhận VietGAP chỉ được sử dụng trên các sản phẩm, tờ rơi, tờ bướm, website, bao bì thùng chứa đựng sản phẩm khi đã được chứng nhận VietGAP.
	
	GlobalG.A.P

AF12
	Bổ sung nhằm đảm bảo cơ sở tuân thủ quy định về sử dụng dấu hiệu chứng nhận

	3.1.6
	Điều kiện làm việc và vệ sinh cá nhân
	Điều kiện làm việc, vệ sinh cá nhân và quyền lợi người lao động
	
	
	Bổ sung  quyền lợi người lao động

	
	Điều kiện làm việc
	Điều kiện làm việc và vệ sinh cá nhân
	
	
	Bổ sung vệ sinh cá nhân

	
	Cần cung cấp các điều kiện làm việc, sinh hoạt và trang thiết bị tối thiểu, an toàn cho người lao động.
	Cần cung cấp các điều kiện làm việc, sinh hoạt, vệ sinh cá nhân và trang thiết bị bảo hộ lao động tối thiểu và an toàn cho người lao động.
	(FS) 18. Điều kiện làm việc phải phù hợp cho người lao động và cung cấp đầy đủ quần áo bảo hộ trong trường hợp điều kiện lao động nguy hiểm với người lao động
	
	Điều chỉnh lại để phù hợp với ASEANGAP

	
	Nhà vệ sinh, chỗ rửa tay cần sạch sẽ và có hướng dẫn vệ sinh cá nhân
	Cần có nhà vệ sinh, chỗ rửa tay và duy trì điều kiện vệ sinh trong quá trình sử dụng. Hướng dẫn vệ sinh cá nhân phải được cung cấp cho người lao động hoặc treo ở những nơi dễ thấy.
	(FS) 66. Cần có nhà vệ sinh và dụng cụ rửa tay cho nhân viên và duy trì đảm bảo điều kiện vệ sinh

 (WH) 12, 13. Cung cấp tờ hướng dẫn về thực hành vệ sinh cá nhân cho người lao động hoặc tại những nơi dễ thấy; Phải có nhà vệ sinh và bồn rửa tay cho người lao động và giữ gìn đảm bảo vệ sinh
	
	Điều chỉnh lại để phù hợp với ASEANGAP

	
	Cần có quy định về bảo hộ lao động, hướng dẫn sử dụng an toàn trang thiết bị, máy móc, dụng cụ trong quá trình sản xuất.
	Cần có quy định về bảo hộ lao động, hướng dẫn sử dụng an toàn máy móc, thiết bị, dụng cụ, hóa chất trong quá trình sản xuất
	
	
	Biên soạn lại, bổ sung hóa chất

	
	Bảo hộ lao động (quần áo, găng tay, khẩu trang, ủng...) cần được vệ sinh sạch trước, sau khi sử dụng và để đúng nơi quy định, không để chung với nơi chứa thuốc BVTV, phân bón và các hóa  chất khác.
	Bảo hộ lao động (quần áo, găng tay, khẩu trang, ủng...) cần được vệ sinh sạch trước, sau khi sử dụng và để đúng nơi quy định, không để trong nơi sơ chế sản phẩm; nơi chứa thuốc BVTV, phân bón và các hóa  chất khác.
	
	
	Biên soạn lại

	
	Cần có thiết bị hoặc dụng cụ sơ cứu và hướng dẫn sơ cứu để xử lý trong trường hợp cần thiết.
	Cần có thiết bị hoặc dụng cụ sơ cứu, xử lý sự cố nguy hiểm (tai nạn, chộm cướp, hỏa hoạn..) và hướng dẫn sơ cứu, xử lý sự cố cần được treo ở những nơi dễ thấy, bao gồm các thông tin trong đó có số điện thoại liên hệ của y tế, công an, cửu hỏa địa phương.
	(WH) 4. Nếu có rủi ro lớn về khả năng ô nhiễm hóa chất đối với người lao động, cần có sẵn dụng cụ bảo hộ, giấy tờ về thông số kỹ thuật, hướng dẫn an toàn trên nhãn của loại hóa chất đó

5. Có sẵn phương tiện và thiết bị để sơ cứu cho người lao động bị nhiễm hóa chất.

6. Các biển hiệu chỉ dẫn đề phòng tai nạn và cấp cứu tai nạn để tại khu vực dễ quan sát hoặc gần nơi chứa hóa chất.
	
	Điều chỉnh lại để phù hợp với ASEANGAP

	
	
	Trường hợp người sử dụng lao động được yêu cầu phải thanh toán các chi phí liên quan đến sức khỏe của người lao động, các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe của người lao động cần được báo cho cơ quan y tế liên quan.
	(WH) 15. Trong trường hợp người sử dụng lao động được yêu cầu thanh toán chi phí chăm sóc sức khỏe, mọi vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đều phải được báo cáo cho cơ quan y tế liên quan.
	
	Điều chỉnh lại để phù hợp với ASEANGAP

	
	
	Trường hợp có sử dụng lao động là người nước ngoài, khi có yêu cầu, người lao động nước ngoài phải kiểm tra sức khỏe định kỳ và lưu lại hồ sơ.
	(WH) 16.  Khi có yêu cầu, người lao động ngoại quốc bắt buộc phải kiểm tra sức khỏe định kỳ và lưu lại hồ sơ
	
	Bổ sung để phù hợp với ASEANGAP

	
	
	Trường hợp sử dụng lao động thuê ngoài phải tuân thủ độ tuổi tối thiểu theo quy định của Bộ Luật Lao động.
	(WH) 22. Tuổi lao động tối thiểu phải phù hợp với các quy định của nước sở tại. Nếu chưa có quy định, người lao động phải lớn hơn 15 tuổi.
	
	Bổ sung để phù hợp với ASEANGAP,  Bộ Luật Lao động

	
	
	Quyền lợi người lao động
	
	
	

	
	
	Được cung cấp các điều kiện tối thiểu cho làm việc, sinh hoạt, vệ sinh cá nhân và trang thiết bị bảo hộ lao động.


	(FS) 18. Điều kiện làm việc phải phù hợp cho người lao động và cung cấp đầy đủ quần áo bảo hộ trong trường hợp điều kiện lao động nguy hiểm với người lao động
	
	Bổ sung để phù hợp với ASEANGAP

	
	
	Được thông báo về những nguy cơ liên quan đến điều kiện an toàn và sức khỏe trước khi thực hiện công việc.
	(WH) 23. Thông báo cho người lao động về những nguy cơ liên quan đến sức khỏe và điều kiện an toàn khi bắt đầu làm việc
	
	Bổ sung để phù hợp với ASEANGAP

	
	
	Người lao động được tập huấn hoặc trang bị kiến thức như quy định tại 3.1.1.2.
	
	
	Bổ sung

	
	
	Người lao động
	
	
	Bổ sung

	
	
	Cần sử dụng bảo hộ lao động phù hợp với đặc thù công việc nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm cho sản phẩm cũng như tác động xấu tới sức khỏe.
	
	
	Bổ sung để người lao động tuân thủ sử dụng bảo hộ nhằm  bảo vệ sức khỏe của người lao động

	
	
	Cần tuân thủ các hướng dẫn thực hành an toàn nhằm hạn chế rủi ro gây tổn thương trong quá trình sử dụng máy móc, thiết bị, làm việc, nâng vác vật nặng, di chuyển; tuân thủ các thực hành vệ sinh cá nhân nhằm giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, ô nhiễm sản phẩm thực phẩm.
	(WH) 20. Tuân thủ các thao tác thực hành an toàn nhằm hạn chế tối đa rủi ro về thương tổn do nâng vác các vật nặng, đè nén và di chuyển.  
	
	Bổ sung để phù hợp với ASEANGAP

	3.1.7
	Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
	
	
	
	

	
	Phải có quy định giải quyết khiếu nại liên quan đến sản phẩm và quyền lợi của người lao động. Quy định này phải thể hiện cách tiếp nhận, xử lý và trả lời khiếu nại. Lưu hồ sơ về khiếu nại và giải quyết khiếu nại (nếu có).
	Phải có quy định giải quyết khiếu nại liên quan đến sản phẩm, quyền lợi của người lao động và quản lý môi trường. Quy định này phải thể hiện cách tiếp nhận, xử lý và trả lời khiếu nại. Lưu hồ sơ về khiếu nại và giải quyết khiếu nại (nếu có).
	(EM) 59 Giải quyết khiếu nại liên quan đến vấn đề quản lý môi trường, đồng thời lưu hồ sơ về khiếu nại và biện pháp xử lý.


	
	Điều chỉnh để phù hợp với ASEANGAP

	3.1.8
	Kiểm tra nội bộ
	Đánh giá nội bộ
	
	
	

	
	khi phát hiện điểm không phù hợp phải phân tích nguyên nhân và có hành động khắc phục. Thời gian thực hiện hành động khắc phục trước khi giao hàng cho khách hàng nhưng không quá 03 tháng tùy thuộc nội dung điểm không phù hợp
	Cơ sở sản xuất phải tổ chức đánh giá nội bộ theo các yêu cầu của VietGAP trồng trọt không quá 12 tháng một lần; khi phát hiện điểm không phù hợp phải phân tích nguyên nhân và có hành động khắc phục. Thời gian thực hiện hành động khắc phục trước khi giao hàng cho khách hàng nhưng không quá 03 tháng tùy thuộc nội dung điểm không phù hợp.
	
	
	

	
	
	Đối với cơ sở sản xuất riêng lẻ, đánh giá nội bộ được xem như tự kiểm tra. Cơ sở sản xuất tự kiểm tra bằng cách sử dụng danh mục kiểm tra theo yêu cầu của VietGAP. Ngoài ra, các cuộc kiểm tra của cơ quan chức năng hoặc các tổ chức đào tạo, tư vấn hoặc các bên quan tâm có thể thay thế cho việc tự kiểm tra của cơ sở.
	
	ASEANGAP Certification Manual

5.2 Tự đánh giá

Khuyến nghị yêu cầu những người nông dân đơn lẻ tự đánh giá bằng cách sử dụng danh sách kiểm tra chính thức để đạt được chứng nhận. Ngoài ra, các buổi đào tạo hoặc chuyến thăm tư vấn của các cơ quan chức năng hoặc tổ chức phi chính phủ có thể thay thế cho việc tự đánh giá của cơ sở.
	Bổ sung trường hợp đánh giá đối với cơ sở sản xuất riêng lẻ

	
	Đối với cơ sở sản xuất nhiều thành viên và cơ sở có nhiều địa điểm sản xuất phải kiểm tra tất cả các thành viên, địa điểm sản xuất.
	Đối với cơ sở sản xuất có nhiều thành viên  và cơ sở có nhiều địa điểm sản xuất phải thực hiện đánh giá đối với QMS/ICS của cơ sở và kiểm tra đối với 100% thành viên đã đăng ký, địa điểm sản xuất và địa điểm hoặc nhà sơ chế. Kiểm tra đối với thành viên, địa điểm sản xuất và địa điểm hoặc nhà sơ chế bằng cách sử dụng danh mục kiểm tra theo yêu cầu của VietGAP. Danh mục kiểm tra theo yêu cầu của VietGAP tham khảo tại Phụ lục D.

Người thực hiện đánh giá nội bộ đối với cơ sở sản xuất có nhiều thành viên không thực hiện đánh giá đối với nội dung công việc của chính mình thực hiện.
	
	ASEANGAP Certification Manual

5.2.1 Các nhóm nông dân

a) Các nhóm nông dân sẽ tiến hành tự đánh giá hàng năm thông qua ICS của họ. Đánh giá được chia thành:

1. Tối thiểu một cuộc thanh tra nội bộ của ICS do thanh tra viên nội bộ thực hiện trước cuộc thanh tra CB/CA ban đầu bên ngoài và sau đó là một lần mỗi năm.

2. Tối thiểu một cuộc thanh tra nội bộ hoàn chỉnh đối với 100% thành viên nhóm đã đăng ký, địa điểm sản xuất và đơn vị sơ chế do các thanh tra viên nội bộ thực hiện trước các cuộc thanh tra CB/CA ban đầu bên ngoài và sau đó là một lần mỗi năm.

3. Chuyên gia đánh giá nội bộ phải thực hiện ít nhất một đợt đánh giá nội bộ sau mỗi đợt kiểm tra nội bộ và trước đợt đánh giá/kiểm tra CB/CA ban đầu bên ngoài và sau đó là một lần mỗi năm.
	Bổ sung đánh giá QMS/ICS.

Bổ sung  người thực hiện đánh giá nội bộ không thực hiện đánh giá đối với nội dung công việc của chính mình thực hiện để đảm bảo tính khách quan.

	
	Kết quả kiểm tra và hành động khắc phục các điểm không phù hợp với VietGAP trồng trọt phải lập thành văn bản và lưu hồ sơ
	Kết quả  đánh giá và hành động khắc phục các điểm không phù hợp với VietGAP trồng trọt phải lập thành văn bản và lưu hồ sơ
	
	
	

	3.1.9
	Đối với cơ sở sản xuất nhiều thành viên hoặc nhiều địa điểm sản xuất
	Giữ nguyên
	
	
	

	
	Phải có quy định nội bộ về phân công nhiệm vụ, tổ chức sản xuất, kiểm tra, giám sát và được phổ biến đến tất cả các thành viên, địa điểm sản xuất.
	3.1.10.1 Phải có quy định nội bộ về phân công nhiệm vụ, tổ chức sản xuất, kiểm tra, giám sát và được phổ biến đến tất cả các thành viên, địa điểm sản xuất. 

3.1.10.2 Phải có hệ thống quản lý chất lượng hoặc hệ thống kiểm soát nội bộ. Tham khảo Phụ lục G để xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ. 
	
	
	Bổ sung  yêu cầu về  hệ thống quản lý chất lượng hoặc hệ thống kiểm soát nội bộ. Tham khảo Phụ lục G để xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.

	3.2.4
	Quản lý rác thải, chất thải
	Quản lý rác thải, chất thải và sử dụng năng lượng
	
	
	Chuyển về phần yêu cầu chung và bổ sung sử dụng năng lượng

	3.2.4.1
	Không tái sử dụng các bao bì, thùng chứa phân bón, thuốc BVTV, hoá chất để chứa đựng sản phẩm. Vỏ bao, gói thuốc BVTV, phân bón sau sử dụng phải thu gom, xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
	Cần xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý rác thải, chất thải, bao gồm xác định các loại chất thải; phân loại chất thải; thu gom, lưu trữ để tái sử dụng, tái chế hoặc xử lý chất thải, đồng thời áp dụng các biện pháp để hạn chế tối đa lượng chất thải được tạo ra từ các hoạt động sản xuất, thu hoạch và sơ chế.
Không tái sử dụng các bao bì, thùng chứa phân bón, thuốc BVTV, hoá chất để chứa đựng sản phẩm thực phẩm. Vỏ bao, gói thuốc BVTV, phân bón sau sử dụng phải thu gom, xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
	(EM) 47. Xây dựng và ghi lại kế hoạch quản lý chất thải, xác định tính chất của các loại chất thải được tạo ra từ các hoạt động sản xuất và áp dụng các biện pháp để hạn chế tối đa lượng chất thải, tái sử dụng hoặc tái chế chất thải, đồng thời lưu trữ và xử lý chúng.
	
	Bổ sung để phù hợp với ASEANGAP,
Luật Bảo vệ môi trường

	3.2.4.2
	Rác thải trong quá trình sản xuất, sơ chế; chất thải từ nhà vệ sinh phải thu gom và xử lý đúng quy định.
	Rác thải, nước thải trong quá trình sản xuất, thu hoạch, sơ chế; chất thải từ nhà vệ sinh phải thu gom và xử lý đúng quy định nhằm giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm cho sản phẩm, người lao động và môi trường.
	
	
	Biên soạn lại

	
	
	Cần ưu tiên lựa chọn các máy móc, thiết bị có hiệu quả sử dụng năng lượng cao, tiết kiệm nhiên liệu và sử dụng các nguồn năng lượng sẵn có, năng lượng tái tạo, ví dụ: Năng lượng gió, mặt trời, biogas...
	(EM) 48. Rà soát mức tiêu thụ điện và nhiên liệu đồng thời xác định và sử dụng các phương pháp vận hành hiệu quả.


	
	Nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng

	
	
	Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị để duy trì hiệu quả hoạt động hoặc được thay thế nếu cần.
	(EM) 4.9 Máy móc, thiết bị được bảo dưỡng để duy trì hiệu quả hoạt động hoặc được thay thế nếu cần.
	
	Nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng

	3.1.10
	Cơ sở sản xuất rau, quả tươi ngoài đáp ứng các yêu cầu trong 3.1 và 3.2 phải đáp ứng thêm yêu cầu tại Phụ lục A.
	3.1.12 Cơ sở sản xuất rau, quả tươi ngoài đáp ứng các yêu cầu trong 3.1, 3.2, 3.3 và 3.4 phải đáp ứng thêm yêu cầu tại Phụ lục A.


	
	
	

	3.1.11
	Cơ sở sản xuất chè búp tươi ngoài đáp ứng các yêu cầu trong 3.1 và 3.2 phải đáp ứng thêm yêu cầu tại Phụ lục B.
	3.1.13 Cơ sở sản xuất chè búp tươi ngoài đáp ứng các yêu cầu trong 3.1, 3.2, 3.3 và 3.4 phải đáp ứng thêm yêu cầu tại Phụ lục B
	
	
	

	3.2
	Yêu cầu đối với quá trình sản xuất
	Giữ nguyên
	
	
	

	3.2.1
	Đánh giá lựa chọn khu vực sản xuất
	Đánh giá lựa chọn địa điểm sản xuất
	
	
	Biên soạn lại

	
	Phải lựa chọn khu vực sản xuất phù hợp, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm khói, bụi. Khu vực sản xuất không bị ô nhiễm bởi chất thải, hóa chất độc hại từ hoạt động giao thông, công nghiệp, làng nghề, khu dân cư, bệnh viện, khu chăn nuôi, cơ sở giết mổ, nghĩa trang, bãi rác và các hoạt động khác.
	Phải lựa chọn địa điểm sản xuất phù hợp, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm khói, bụi, chất thải, hóa chất độc hại từ hoạt động: giao thông, công nghiệp, làng nghề, khu dân cư, bệnh viện, khu chăn nuôi, cơ sở giết mổ, nghĩa trang, bãi rác và các hoạt động khác.
	
	
	Biên soạn lại

	
	Phải đánh giá nguy cơ gây ô nhiễm sản phẩm về hóa học và sinh học từ các hoạt động trước đó và từ các khu vực xung quanh. 
	Đối với địa điểm mới, phải đánh giá nguy cơ gây ô nhiễm sản phẩm về hóa học và sinh học từ các hoạt động trước đó và từ các khu vực xung quanh đối với từng loại cây trồng; đánh giá nguy cơ ô nhiễm môi trường tại địa điểm sản xuất, khu vực xung quanh do các hoạt động sản xuất, sơ chế gây ra. Lưu hồ sơ đánh giá nguy cơ. Tham khảo hướng dẫn đánh giá nguy cơ tại Phụ lục E.
	(FS) 1. Cần tiến hành đánh giá với từng loại cây trồng nguy cơ ô nhiễm hóa học và sinh học từ việc sử dụng trước đấy của khu ruộng và các vùng lân cận, đồng thời lưu hồ sơ các rủi ro được ghi nhận

(EM) 2. Đối với các địa điểm mới, phải đánh giá nguy cơ gây hại cho môi trường tại địa điểm sản xuất và khu vực xung quanh. Lưu hồ sơ về tất cả các mối nguy tiềm ẩn đã được xác định. Việc đánh giá rủi ro cần xem xét:

- việc sử dụng địa điểm sản xuất trước đó,

- tác động tiềm tàng của sản xuất cây trồng và xử lý sau thu hoạch lên địa điểm sản xuất và khu vực xung quanh

- khả năng ảnh hưởng của các địa điểm lân cận lên địa điểm sản xuất mới.
	
	Điều chỉnh để phù hợp với ASEANGAP

	
	Trường hợp xác định có mối nguy phải có biện pháp ngăn ngừa và kiểm soát hiệu quả hoặc không tiến hành sản xuất
	Trường hợp xác định có nguy cơ cao về ô nhiễm hóa học, sinh học phải có biện pháp xử lý, ngăn ngừa hiệu quả hoặc không tiến hành sản xuất. Lưu hồ sơ các biện pháp đã xử lý.
	(FS) 2. Không trồng rau quả ở những nơi được xác định có nguy cơ ô nhiễm cao về hóa học và sinh học hoặc trước khi trồng cần có biện pháp xử lý để quản lý rủi ro

3. Nếu bắt buộc phải có biện pháp xử lý, cần giám sát chặt chẽ để đảm bảo sản phẩm không bị ô nhiễm, lưu hồ sơ ghi lại biện pháp xử lý và kết quả kiểm tra

(EM) 3. Khi xác định được rủi ro cao, địa điểm đó không được sử dụng để sản xuất cây trồng và xử lý sau thu hoạch hoặc các biện pháp được thực hiện để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra.
	
	Điều chỉnh để phù hợp với ASEANGAP

	
	Khu vực sản xuất VietGAP trồng trọt của cơ sở có nhiều địa điểm phải có tên hoặc mã số cho từng địa điểm
	
	
	
	Chuyển vào mục truy xuất nguồn gốc

	
	Khu vực sản xuất  VietGAP trồng trọt cần được phân biệt hoặc có biện pháp cách ly và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm từ các khu trồng trọt không áp dụng VietGAP trồng trọt lân cận (nếu có)
	Khu vực sản xuất  VietGAP trồng trọt cần được nhận diện và có biện pháp cách ly hoặc giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm từ các khu trồng trọt không áp dụng VietGAP trồng trọt lân cận (nếu có)
	
	
	Biên soạn lại

	
	
	Quản lý đa dạng sinh học
	
	
	Bổ sung

	
	
	Vùng trồng không xâm hại các khu bảo tồn quốc gia hoặc quốc tế, tuân thủ quy định về bảo tồn và các hoạt động sản xuất không gây ảnh hưởng đối với loài động vật và thực vật được bảo tồn. 
	(EM) 50. Các hoạt động trên địa bàn tuân thủ quy định của nước sở tại đối với loài động vật và thực vật được bảo tồn đảm bảo các loài này không bị ảnh hưởng
	
	Bổ sung để phù hợp với ASEANGAP, hướng tới sản xuất bền vững

	
	
	Cần quan tâm, bảo vệ và nắm rõ về các loài động thực vật sống trong và xung quanh vùng trồng, các loài động thực vật bản địa, các loài động thực vật đã từng tồn tại trong quá khứ nhưng đã suy giảm hoặc không còn tồn tại. Lập danh sách các loài động thực vật nêu trên, hàng năm theo dõi về sự tồn tại, tăng giảm của chúng, và ghi chép lưu hồ sơ.
	(EM) 51. Nhằm bảo tồn các loài động vật và thực vật bản địa, cần đánh giá và có hoạt động để quản lý có hiệu quả thảm thực vật bản địa, hành lang cho động vật hoang dã, và các vùng được che phủ trên bờ và dọc các nguồn nước.
	ASIAGAP

22.1 

(1) Nắm rõ về các loài động thực vật sống trong và xung quanh trang trại. Ngoài ra, nắm rõ xem là cóđộng thực vật hoang dã quý hiếm trong số đó không.(2) Nắm rõ về các loài động thực vật đã từng tồn tại trong quá khứ nhưng đã suy giảm hoặc không xác nhận được nữa.(3) Lập thành danh sách đối với nội dung trong (1) và (2) nêu trên, kiểm tra ít nhất 1 lần/năm về sự tăng giảm số lượng tồn tại của động thực vật đã được nắm rõ, và ghi chép lại
	Bổ sung để phù hợp với ASEANGAP, hướng tới sản xuất bền vững

	
	
	Cần có kế hoạch hành động và lập thành văn bản nhằm mục đích cải thiện môi trường sống và duy trì đa dạng sinh học trong vùng trồng.

VÍ DỤ: Trồng xen canh, trồng cây tạo tán, cây che phủ đất; bảo về thảm cỏ, bờ ruộng, hàng rào; nông lâm kết hợp; quản lý các yếu tố cảnh quan; điều chỉnh việc sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật, các hoạt động canh tác để giảm ảnh hưởng tới các loài động thực vật bản địa.

Cần có biện pháp kiểm soát các loài động vật hoang dã và các loài gây hại môi trường.
	(EM) 51. Nhằm bảo tồn các loài động vật và thực vật bản địa, cần đánh giá và có hoạt động để quản lý có hiệu quả thảm thực vật bản địa, hành lang cho động vật hoang dã, và các vùng được che phủ trên bờ và dọc các nguồn nước.

52. Áp dụng biện pháp kiểm soát các loài động vật hoang dã và các loài gây hại môi trường
	GLOBALGAP

AF 7.1.1

Phải có kế hoạch hành động bằng văn bản nhằm mục đích cải thiện môi trường sống và duy trì

đa dạng sinh học trong trang trại. Đây có thể là một kế hoạch cá nhân hoặc một hoạt động khu vực mà trang trại đang tham gia hoặc phụ trách. Nó sẽ đặc biệt chú ý đến các lĩnh vực lợi ích môi trường đang được bảo vệ và thực hiện

tham khảo các yêu cầu pháp lý nếu có. Kế hoạch hành động phải bao gồm kiến ​​thức về các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp, sử dụng chất dinh dưỡng của cây trồng, các khu bảo tồn, nguồn cung cấp nước, tác động đến những người sử dụng khác, v.v.
	

	3.2.2
	Quản lý đất, giá thể, nước và vật tư đầu vào
	Giữ nguyên
	
	
	

	3.2.2.1
	Đất, giá thể, nước
	Giữ nguyên
	
	
	

	3.2.2.1.1
	Đất, giá thể, nước tưới có hàm lượng kim loại nặng không vượt quá giới hạn tối đa cho phép đối với tầng đất mặt đất nông nghiệp và chất lượng nước mặt[18]. Chỉ áp dụng đối với chỉ tiêu kim loại nặng được quy định trong thực phẩm đối với cây trồng dự kiến sản xuất
	Đất, giá thể, nước tưới
) có hàm lượng kim loại nặng không vượt quá giới hạn tối đa cho phép đối với tầng đất mặt đất nông nghiệp[17] và chất lượng nước mặt[18]. Chỉ áp dụng đối với chỉ tiêu kim loại nặng được quy định trong thực phẩm[15] đối với cây trồng dự kiến sản xuất (không áp dụng đối với cây trồng không sử dụng làm thực phẩm, dược liệu).
	
	
	Không quy định đối với trường hợp sản xuất không sử dụng làm thực phẩm, dược liệu

	3.2.2.1.2
	Nước sử dụng sau thu hoạch đạt yêu cầu theo quy định về chất lượng nước sinh hoạt
	Nước sử dụng sau thu hoạch đạt yêu cầu  theo quy định về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt [20] (không áp dụng đối với cây trồng không sử dụng làm thực phẩm, dược liệu).  
	
	
	Không quy định đối với trường hợp sản xuất không sử dụng làm thực phẩm, dược liệu

	3.2.2.1.3
	Phải theo dõi phát hiện mối nguy trong quá trình sản xuất, sau thu hoạch để đáp ứng yêu cầu tại 2.1.1 và 2.1.2. Khi phát hiện mối nguy phải áp dụng biện pháp kiểm soát, nếu không hiệu quả phải thay thế giá thể, nguồn nước khác hoặc dừng sản xuất
	Phải thực hiện đánh giá nguy cơ ô nhiễm hóa học, sinh học đối với nước bao gồm cả nước tưới và nước sử dụng sau thu hoạch, đánh giá ô nhiễm hóa học đối với đất, giá thể. Khi phát hiện nguy cơ ô nhiễm cao phải áp dụng biện pháp kiểm soát, nếu không hiệu quả phải thay thế giá thể, nguồn nước khác hoặc dừng sản xuất. Lưu hồ sơ đánh giá và các biện pháp kiểm soát đã thực hiện (không áp dụng đối với cây trồng không sử dụng làm thực phẩm, dược liệu).
	(FS) 19. Đánh giá nguy cơ ô nhiễm hóa học, sinh học từ nguồn nước sử dụng cho tưới tiêu, phùn thuốc và nước sử dụng sau thu hoạch , sơ chế, vệ sinh. Cần lưu lại hồ sơ về bất kỳ rủi ro nào được xác định

21. Khi nguồn nước có nguy cơ ô nhiễm hóa học và sinh học, phải sử dụng nguồn nước khác an toàn hoặc sử dụng nước đã được xử lý, ghi và lưu lại phương pháp xử lý và theo dõi kết quả.
	
	Biên soạn lại để phù hợp với ASEANGAP

	3.2.2.1.4
	Cơ sở sản xuất phải lấy mẫu đất, giá thể, nước và phân tích mẫu theo 2.1.1 và 2.1.2 trên cơ sở đánh giá nguy cơ trong quá trình sản xuất. Mẫu cần phân tích tại phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định. Ghi lại phương pháp lấy mẫu và lưu kết quả phân tích.
	Trường hợp sử dụng địa điểm sản xuất, giá thể, nguồn nước mới, phải lấy mẫu đất, giá thể, nước và phân tích mẫu theo 2.1.1 và 2.1.2 để đánh giá nguy cơ ô nhiễm. Phân tích mẫu đất, nước cần được tiến hành định kỳ tùy theo kết quả đánh giá nguy cơ ô nhiễm cho đất, nước. Mẫu cần phân tích tại phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định. Ghi lại phương pháp lấy mẫu và lưu kết quả phân tích (không áp dụng đối với cây trồng không sử dụng làm thực phẩm, dược liệu).
	(FS) 20. Trong trường hợp yêu cầu cần phân tích nước để đánh giá nguy cơ ô nhiễm, phân tích nước cần được tiến hành định kỳ tùy thuộc vào điều kiện tác động tới nguồn nước đồng thời lưu lại kết quả kiểm tra
	
	Biên soạn lại để phù hợp với ASEANGAP

	3.2.2.1.5
	Trường hợp muốn tái sử dụng nguồn nước thải để tưới phải xử lý đạt yêu cầu theo quy định về chất lượng nước mặt dùng cho mục đích tưới tiêu
	Trường hợp muốn tái sử dụng nguồn nước thải để tưới phải xử lý đạt yêu cầu theo quy định về chất lượng nước mặt dùng cho mục đích sản xuất nông nghiệp
	
	
	Điều chỉnh để phù hợp với quy định của QCVN 08:2023/BTNMT

	2.1.8
	Trường hợp sử dụng hóa chất để xử lý đất, giá thể, nước phải ghi và lưu hồ sơ về: thời gian, phương pháp, hóa chất và thời gian cách ly (nếu có).
	Trường hợp sử dụng hóa chất để xử lý đất, giá thể, nước phải ghi và lưu hồ sơ về: thời gian, phương pháp, hóa chất, thời gian cách ly (nếu có) và người thực hiện.
	(EM) 11. 

Việc sử dụng chất khử trùng hóa học để khử trùng đất và giá thể phải được được ghi và lưu hồ sơ về vị trí khử trùng, ngày tháng, sản phẩm, tỷ lệ và phương pháp áp dụng cũng như tên người thực hiện
	
	Bổ sung để phù hợp với ASEANGAP

	3.2.2.1.7
	Bảo vệ tài nguyên đất
	
	
	
	

	
	Cần có biện pháp canh tác phù hợp với điều kiện đất đai, cây trồng; tránh gây ô nhiễm môi trường và suy thoái tài nguyên đất
	Cần có biện pháp canh tác phù hợp với điều kiện đất đai, cây trồng, hạn chế sản xuất ở những nơi có độ dốc cao để giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường và suy thoái đất. Các khu vực bị suy thoái cao được quản lý để giảm thiểu sự suy thoái thêm.
	(EM) 1. 

Các địa điểm sản xuất phải tuân thủ các quy định của nước sở tại, hạn chế sản xuất ở những nơi có độ dốc cao.
5. Các khu vực bị suy thoái cao được quản lý để giảm thiểu sự suy thoái thêm

	Luật Trồng trọt: Việc canh tác trên vùng đất dốc, đất trũng, đất phèn, đất mặn, đất cát ven biển và đất có nguy cơ sa mạc hóa, hoang mạc hóa tuân thủ quy trình sản xuất để chống xói mòn, sạt lở, bồi lấp và suy thoái đất, bảo đảm phát triển bền vững.
	Biên soạn lại để phù hợp với với Luật Trồng trọt, ASEANGAP

	3.2.2.1.8
	Bảo vệ tài nguyên nước
	
	
	
	

	
	Việc tưới nước cần dựa trên nhu cầu của cây trồng và độ ẩm của đất. Cần áp dụng phương pháp tưới hiệu quả, tiết kiệm như: nhỏ giọt, phun sương và thường xuyên kiểm tra hệ thống tưới nhằm hạn chế tối đa lượng nước thất thoát và rủi ro tác động xấu đến môi trường
	Giữ nguyên
	
	
	

	
	
	Nên thu gom nước mưa để phục vụ tưới
	
	
	Bổ sung

	
	Cần có biện pháp kiểm soát rò rỉ của thuốc BVTV và phân bón để tránh gây ô nhiễm cho nguồn nước
	Cần có biện pháp kiểm soát rò rỉ của thuốc BVTV và phân bón để tránh gây ô nhiễm cho nguồn nước, đất.
	
	
	

	
	Các hỗn hợp hoá chất và thuốc BVTV đã pha, trộn nhưng sử dụng không hết phải được xử lý đảm bảo không làm ô nhiễm nguồn nước và sản phẩm
	Nước rửa dụng cụ phun hóa chất, các hỗn hợp hoá chất và thuốc BVTV đã pha, trộn nhưng sử dụng không hết phải được xử lý đảm bảo không làm ô nhiễm nguồn nước, đất và sản phẩm.
	(EM) 35. Hỗn hợp hóa chất dư thừa và rửa bình cần được xử lý theo cách giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ngoài địa điểm sản xuất
	
	Bổ sung nước rửa dụng cụ phun hóa chất 



	3.2.2.2
	Giống
	
	
	
	

	
	Phải sử dụng giống cây trồng có nguồn gốc rõ ràng, được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc giống địa phương đã được sản xuất, sử dụng lâu năm không gây độc cho người
	Phải sử dụng giống cây trồng có nguồn gốc rõ ràng, được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc giống địa phương đã được sản xuất, sử dụng lâu năm không gây độc cho người
	
	
	Biên soạn lại để phù hợp với Luật Trồng trọt

	
	Cần lựa chọn giống có khả năng kháng sâu bệnh và sử dụng hạt giống, cây giống khỏe, sạch sâu bệnh để giảm sử dụng thuốc BVTV
	Cần lựa chọn giống theo nhu cầu thị trường, có khả năng thích ứng với điều kiện tại nơi sản xuất, giống kháng sâu bệnh và sử dụng hạt giống, cây giống khỏe, sạch sâu bệnh để giảm sử dụng phân bón, thuốc BVTV.
	(EM) 7. Để giảm thiểu việc sử dụng hóa chất và rửa trôi dinh dưỡng của đất, cần chọn vật liệu nhân giống có khả năng kháng bệnh và thích ứng với đặc tính của đất như loại đất và mức độ dinh dưỡng

(PQ) 2. Chọn lựa giống cây trồng nhằm thỏa mãn nhu cầu thị trường
	
	Bổ sung để phù hợp với ASEANGAP

	
	
	Trường hợp tự sản xuất giống, cần có hồ sơ ghi lại bất ký biện pháp xử lý hóa chất nào đã áp dụng và lý do xử lý. Nếu mua giống từ nơi khác, cần có cơ hồ sơ ghi lại tên nhà cung cấp, ngày cung cấp, số lượng giống mua, giấy chứng nhận hoặc cam kết chất lượng giống. Tham khảo Phụ lục C2.


	(FS) 5. Nếu giống cây trồng được sản xuất tại trang trại, cần có hồ sơ ghi lại bất ký biện pháp xử lý hóa chất nào đã áp dụng và lý do xử lý

6. Nếu mua giống từ trang trại khác, cần cơ hồ sơ theo dõi tên nhà cung cấp, ngày cung cấp

(PQ) 3. Nếu giống cây trồng được mua từ trang trại hoặc vườn ươm khác, nhà cung cấp cần cung cấp giấy chứng nhận hoặc cam kết đảm bảo cây giống khỏe, đảm bảo chất lượng
	
	Bổ sung để phù hợp với ASEANGAP

	3.2.2.3
	Phân bón và chất bổ sung
	
	
	
	

	
	
	Đánh giá nguy cơ ô nhiễm hóa học và sinh học cho sản phẩm do sử dụng phân bón và chất bổ sung đối với từng mùa vụ. Trường hợp xác định có nguy cơ cao, cần áp dụng các biện pháp giảm thiểu nguy cơ hoặc lựa chọn phân bón, chất bổ sung khác. Ghi và lưu hồ sơ về đánh giá nguy cơ và các biện pháp kiểm soát nguy cơ đã thực hiện.
	(FS) 8. Đánh giá nguy cơ ô nhiễm hóa học và sinh học cho sản phẩm do sử dụng phân bón và chất bổ sung đối với từng mùa vụ và cơ hồ sơ ghi lại các mối nguy nghiêm trọng

9. Nếu xác định có rủi ro nghiêm trọng từ việc sử dụng phân bón hay chất bổ sung, cần áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm lên rau quả
	
	Bổ sung để phù hợp với ASEANGAP

	
	Phải sử dụng phân bón và chất bổ sung được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. 
	Phân bón và chất bổ sung sử dụng phải được phép lưu hành tại Việt Nam
	
	
	Điều chỉnh để phù hợp với Luật Trồng trọt

	
	Nếu sử dụng phân gia súc, gia cầm làm phân bón thì phải ủ hoai mục và kiểm soát hàm lượng kim loại nặng theo quy định.
	Trường hợp cơ sở tự làm phân, bao gồm phân hữu cơ truyền thống hoặc sử dụng các thành phần vật liệu hữu cơ tại cơ sở thì phải được xử lý để kiểm soát vi sinh vật và kiểm soát hàm lượng kim loại nặng theo quy định. Ghi và lưu hồ sơ về ngày bắt đầu và ngày kết thúc xử lý, phương pháp xử lý, hóa chất và phụ gia đã sử dụng.
	(FS) 11. Phân hữu cơ chưa được xử lý không được áp dụng trong trường hợp có nguy cơ đáng kể

làm ô nhiễm sản phẩm

12. Trường hợp vật liệu hữu cơ được xử lý tại trang trại trước khi sử dụng, phương pháp, ngày tháng và thời gian xử lý được ghi lại

13. Nếu một sản phẩm phân hữu cơ có vật liệu hữu cơ được lấy từ trang trại và có nguy cơ gây ô nhiễm đáng kể cho sản phẩm thì nhà cung cấp phải cung cấp tài liệu để chứng minh vật liệu đó đã được xử lý để giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm cho sản phẩm.
	
	Biên soạn lại để phù hợp với ASEANGAP

	
	
	Nơi ủ phân hữu cơ được bố trí, xây dựng và bảo trì nhằm giảm nguy cơ gây bệnh cho cây trồng.
	(QM) 6. Các khu vực và nơi ủ phân hữu cơ được bố trí, xây dựng và bảo trì nhằm giảm nguy cơ gây bệnh cho cây trồng
	
	Bổ sung để phù hợp với ASEANGAP

	
	Cần sử dụng phân bón theo nhu cầu của từng loại cây trồng, kết quả phân tích các chất dinh dưỡng trong đất, giá thể hoặc theo quy trình đã được khuyến cáo của cơ quan có chức năng.
	Cần sử dụng phân bón theo nhu cầu dinh dưỡng của từng loại cây trồng, dựa trên kết quả phân tích các chất dinh dưỡng trong đất, giá thể, lá, nhựa cây hoặc theo quy trình đã được khuyến cáo của cơ quan có chức năng nhằm giảm thiểu dư thừa hoặc suy kiệt dinh dưỡng trong đất.  
	(EM) 12. Việc sử dụng chất dinh dưỡng dựa trên khuyến nghị của cơ quan có thẩm quyền hoặc qua thử nghiệm đất, lá hoặc nhựa cây để giảm thiểu sự rửa trôi và rò rỉ chất dinh dưỡng.

(PQ) 4. Áp dụng các biện pháp làm tăng độ dinh dưỡng đất căn cứ theo đề xuất của cơ quan chức năng hoặc dựa trên các kết quả phân tích đất, lá hoặc nhựa cây và các yêu cầu dinh dưỡng của cây trồng.
	
	Biên soạn lại để phù hợp với ASEANGAP

	
	Phân bón và chất bổ sung phải giữ nguyên trong bao bì; nếu đổi sang bao bì, vật chứa khác, phải ghi rõ và đầy đủ tên, hướng dẫn sử dụng, hạn sử dụng như bao bì ban đầu.
	Giữ nguyên
	
	
	

	
	Một số loại phân bón và chất bổ sung như: amoni nitrat, nitrat kali, vôi sống phải được bảo quản tránh nguy cơ gây cháy, nổ, làm tăng nhiệt độ.
	Giữ nguyên
	
	
	

	3.2.2.4
	BVTV và hóa chất
	
	
	
	

	3.2.2.4.1
	Cần áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) hoặc quản lý cây trồng tổng hợp (ICM).
	Cần áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hơp (IPM), quản lý sức khỏe cây tổng hợp (IPHM) hoặc quản lý cây trồng tổng hợp (ICM). 
	
	
	Bổ sung IPHM

	
	
	Việc quyết định sử dụng biện pháp bảo vệ thực vật phải dựa trên khuyến nghị của cơ quan chức năng, kết quả giám sát dịch hại hoặc cán bộ kỹ thuật có chuyên môn về bảo vệ thực vật.
	(EM) 27. Các biện pháp bảo vệ thực vật phù hợp với việc kiểm soát sinh vật gây hại và dựa trên khuyến nghị của cơ quan chức năng hoặc giám sát sinh dịch hại
	
	Bổ sung để phù hợp với ASEANGAP

	3.2.2.4.1
	Trường hợp sử dụng thuốc BVTV phải sử dụng thuốc trong Danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam theo nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc; đúng lúc; đúng nồng độ, liều lượng; đúng cách) hoặc hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, nhà sản xuất. 
	Trường hợp sử dụng thuốc BVTV phải sử dụng thuốc trong Danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam theo nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc; đúng lúc; đúng nồng độ, liều lượng; đúng cách) hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất, của cán bộ kỹ thuật có chuyên môn về bảo vệ thực vật. Trường hợp sử dụng theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật cần lưu bằng chứng chứng minh trình độ chuyên môn của cán bộ đó.

Việc phối trộn 2 hay nhiều loại thuốc BVTV phải theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật. Lưu hồ sơ các hướng dẫn về việc phối trộn thuốc BVTV. 

Cần áp dụng biện pháp sử dụng hóa chất quay vòng và các biện pháp khác nhằm tránh tình trạng sâu bệnh kháng thuốc.
	(FS) 24; (EM) 26. Nếu có lựa chọn các loại thuốc BVTV bởi các chuyên gia tư vấn thì họ phải chứng minh được trình độ kỹ thuật của mình

(EM) 26

(FS) 31. Tránh trộn 2 hay nhiều loại thuốc BVTV ngoại trừ khi có đề xuất của cơ quan chức năng

(EM) 32; (PQ) 16. Áp dụng biện pháp sử dụng hóa chất quay vòng và các biện pháp khác nhằm tránh tình trạng sâu bệnh kháng thuốc
	
	Biên soạn lại để phù hợp với ASEANGAP

	3.2.2.4.1
	Mua thuốc tại các cửa hàng đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV.
	Giữ nguyên
	
	
	

	3.2.2.4.2
	Khi sử dụng thuốc BVTV phải có biện pháp ngăn chặn sự phát tán sang các ruộng xung quanh; phải có biển cảnh báo khu vực mới phun thuốc;
	Khi sử dụng thuốc BVTV phải có biện pháp ngăn chặn sự phát tán sang các ruộng xung quanh; Phải có biển cảnh báo và cấm không được vào khu vực mới phun thuốc trong thời gian cách ly
	(EM) 33. 

Quản lý việc sử dụng hóa chất (trên mặt đất và trên không) nhằm giảm thiểu nguy cơ phun sang các khu vực xung quanh và các khu vực nhạy cảm về môi trường
(WH) 9. Cấm không vào các khu vực đã phun thuốc hoặc mới phun hóa chất trong khoảng thời gian cánh ly tùy thuộc vào loại hóa chất đã phun.
	
	Biên soạn lại để phù hợp với ASEANGAP

	3.2.2.4.2
	thuốc BVTV đã pha không dùng hết cần được thu gom và xử lý theo quy định về chất thải nguy hại.
	Các hóa chất cần được pha trộn với lượng vừa đủ để giảm thiểu lượng hóa chất dư thừa còn lại sau khi sử dụng. Thuốc BVTV đã pha không dùng hết cần được thu gom và xử lý theo quy định về chất thải nguy hại.
	(EM) 34. Các hóa chất cần được pha trộn với lượng vừa đủ để giảm thiểu lượng hóa chất dư thừa còn lại sau khi sử dụng.

35. Hỗn hợp hóa chất dư thừa và rửa bình cần được xử lý theo cách giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ngoài địa điểm sản xuất


	
	Biên soạn lại để phù hợp với ASEANGAP

	3.2.2.4.3
	Cần có danh mục các thuốc BVTV được phép sử dụng trên cây trồng dự kiến sản xuất, trong đó bao gồm tên thương mại, hoạt chất, đối tượng cây trồng và dịch hại.
	Giữ nguyên
	
	
	

	3.2.2.4.4
	Trường hợp lưu trữ và sử dụng các loại nhiên liệu, xăng, dầu và hóa chất khác phải đảm bảo: được phép sử dụng, không gây ô nhiễm sản phẩm và môi trường, an toàn cho người lao động, các yêu cầu phòng chống cháy nổ.
	Giữ nguyên
	
	
	

	3.2.2.4.5
	Thuốc BVTV và hóa chất phải giữ nguyên trong bao bì; nếu đổi sang bao bì, vật chứa khác, phải ghi rõ và đầy đủ tên, hướng dẫn sử dụng, hạn sử dụng như bao bì ban đầu. Bảo quản theo hướng dẫn ghi trên bao bì sản phẩm hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
	Thuốc BVTV và hóa chất phải giữ nguyên trong bao bì; nếu đổi sang bao bì, vật chứa khác, phải ghi rõ và đầy đủ tên, hướng dẫn sử dụng, hạn sử dụng như bao bì ban đầu. 

Không để hóa chất dạng lỏng phía trên các hóa chất dạng bột.

Các hóa chất không sử dụng hoặc hết hạn sử dụng phải thu gom và xử lý theo qui định. Bảo quản theo hướng dẫn ghi trên bao bì sản phẩm hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Cần có sẵn dụng cụ, vật liệu xử lý trong trường hợp đổ, tràn phân bón, thuốc BVTV, nhiên liệu, dầu và hóa chất. 
	(FS) 37. Không để hóa chất dạng lỏng trên giá phía trên các hóa chất dạng bột

38. Hóa chất cần giữ nguyên trong các bao bì, nhãn mác rõ ràng và với hướng dẫn hoặc chỉ dẫn của cơ quan chức năng. Nếu đổi sang vật đựng khác, cần ghi rõ lên đó tên hóa chất, liều lượng sử dụng và thời gian cách ly


	
	Biên soạn lại để phù hợp với ASEANGAP

	3.2.3
	Thu hoạch, bảo quản và vận chuyển sản phẩm
	3.3 Yêu cầu đối với thu hoạch
	
	
	Tách riêng các công đoạn

	3.2.3.1
	Thu hoạch sản phẩm phải đảm bảo thời gian cách ly đối với thuốc BVTV theo quy định hiện hành hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất
	Thu hoạch sản phẩm thực phẩm phải đảm bảo thời gian cách ly đối với thuốc BVTV theo quy định hiện hành hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất
	
	
	

	3.2.3.2
	Cần thu hoạch vào thời điểm sản phẩm có chất lượng tốt nhất.

VÍ DỤ:  Đảm bảo độ chín của sản phẩm hoặc theo yêu cầu của khách hàng khi thu hoạch; thu hoạch vào lúc trời râm mát và tránh thu hoạch khi trời đang mưa, ngay sau mưa.
	Giữ nguyên
	
	
	

	
	
	Cần áp dụng kỹ thuật, lựa chọn thiết bị, dụng cụ, vật chứa đựng sản phẩm phù hợp để thu hoạch.
	(QM) 20. Áp dụng kỹ thuật phù hợp để thu hoạch sản phẩm
(PQ) 21  Thiết bị, dụng cụ phù hợp cho việc thu hoạch và được kiểm tra vệ sinh trước khi sử dụng, nếu cần, tiến hành lau rửa.
	
	Bổ sung để phù hợp với ASEANGAP
Nội dung “ được kiểm tra vệ sinh trước khi sử dụng, nếu cần, tiến hành lau rửa.” Đã được quy định tại 3.1.2.3

	
	Bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm phải đáp ứng quy định của pháp luật về bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm
	3.2.4.4 Thiết bị, dụng cụ, vật chứa, bao bì tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm thực phẩm phải đáp ứng quy định của pháp luật về bao bì, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm [11]; [12]; [13].
	
	
	Chuyển từ mục 3.1.2.3

	
	
	3.4 Yêu cầu đối với sơ chế, vận chuyển
	
	
	Bổ sung

	
	
	Sản phẩm thực phẩm cần được phân loại, bao gói theo yêu cầu của khách hàng hoặc thị trường và bao gói, bảo quản ở nơi có mái che.
	(QM) 36. Sản phẩm được bao gói và bảo quản ở nơi có mái che.
38. Sản phẩm được phân loại và bao gói theo yêu cầu của khách hàng hoặc thị trường.
	
	Bổ sung để phù hợp với ASEANGAP

	
	
	Sản phẩm thực phẩm đã được sơ chế không được đặt tiếp xúc trực tiếp với đất hoặc sàn của khu vực sơ chế, bao gói, bảo quản, cũng như không được đặt tiếp xúc trực tiếp với đất trong quá trình vận chuyển.
	(QM) 37. Sản phẩm không được đặt tiếp xúc trực tiếp với đất hoặc sàn của khu vực xử lý, bao gói hoặc bảo quản sản phẩm

(FS) 74. Các thùng chứa sản phẩm không được đặt tiếp xúc trực tiếp với đất vì có nguy cơ đáng kể làm ô nhiễm sản phẩm từ đất ở đáy thùng chứa. 
	
	Bổ sung để phù hợp với ASEANGAP

	
	
	Nước sử dụng để rửa và sơ chế sản phẩm thực phẩm cần được xử lý hoặc thay đổi thường xuyên để giảm thiểu ô nhiễm sản phẩm.
	(PQ) 35. Nước sử dụng sau thu hoạch để sơ chế, rửa và xử lý sản phẩm cần được xử lý hoặc thay đổi thường xuyên để giảm thiểu ô nhiễm từ sinh vật gây thối.
	
	Bổ sung để phù hợp với ASEANGAP

	3.2.3.3
	Phải có biện pháp kiểm soát tránh sự xâm nhập của động vật vào khu vực sản xuất trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch và thời điểm thu hoạch, nhà sơ chế và bảo quản sản phẩm. Trường hợp sử dụng bẫy, bả để kiểm soát động vật cần đặt tại những vị trí ít có nguy cơ gây ô nhiễm cho sản phẩm, ghi và lưu hồ sơ.
	Phải có biện pháp kiểm soát tránh sự xâm nhập của động vật vào khu vực sản xuất trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch và thời điểm thu hoạch, nhà sơ chế và bảo quản sản phẩm thực phẩm. Trường hợp sử dụng bẫy, bả để kiểm soát động vật cần đặt tại những vị trí ít có nguy cơ gây ô nhiễm cho sản phẩm thực phẩm, ghi và lưu hồ sơ.
	
	
	

	
	
	Vệ sinh nơi sơ chế, bao gói, và bảo quản sản phẩm
	
	
	Bổ sung

	
	
	Cần xác định các khu vực trong nhà sơ chế, bao gói, bảo quản cũng như các thiết bị, dụng cụ có khả năng gây ô nhiễm cho sản phẩm để thực hiện vệ sinh, làm sạch. Có hướng dẫn thực hiện vệ sinh, làm sạch các khu vực, thiết bị dụng cụ trên. Lựa chọn hóa chất tẩy rửa, làm sạch và vệ sinh phù hợp để giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm cho sản phẩm. Ghi và lưu hồ sơ: tên hóa chất tẩy rửa, làm sạch, người xử lý.
	(FS) 59. 

Khu vực bao gói, xử lý và bảo quản, thiết bị, dụng cụ, thùng chứa và vật liệu có thể là nguồn gây ô nhiễm cho sản phẩm phải được xác định, đồng thời các hướng dẫn được chuẩn bị và tuân theo để làm sạch và vệ sinh.

60. Các hóa chất làm sạch và vệ sinh phù hợp được lựa chọn để giảm thiểu nguy cơ các hóa chất này gây ô nhiễm cho sản phẩm.


	
	Bổ sung để phù hợp với ASEANGAP

	3.2.3.4
	Nơi bảo quản sản phẩm phải sạch sẽ, ít có nguy cơ ô nhiễm sản phẩm. Trường hợp sử dụng các chất bảo quản chỉ sử dụng các chất được phép sử dụng theo quy định hiện hành.


	Trường hợp sử dụng các hóa chất bảo quản chỉ sử dụng các chất được phép sử dụng theo quy định hiện hành và tuân thủ theo các quy định như đối với hóa chất thuốc BVTV.
	
	
	

	
	
	Phương tiện vận chuyển, kệ kê hàng (Pallet) được kiểm tra độ sạch, sự cố tràn hóa chất, vật lạ và sự xâm nhập của sâu bệnh trước khi sử dụng và được làm sạch nếu có nguy cơ đáng kể làm ô nhiễm sản phẩm thực phẩm.
	(FS) 72. Pallet được kiểm tra trước khi sử dụng về độ sạch, sự cố tràn hóa chất, vật lạ và nhiễm sinh vật gây hại và được làm sạch, phủ bằng vật liệu bảo vệ hoặc bị loại bỏ nếu có nguy cơ đáng kể làm ô nhiễm sản phẩm.

73. Các phương tiện vận chuyển được kiểm tra trước khi sử dụng về độ sạch, sự cố tràn hóa chất, vật lạ và sự xâm nhập của sâu bệnh và được làm sạch nếu có nguy cơ đáng kể làm ô nhiễm sản phẩm
	
	Bổ sung để phù hợp với ASEANGAP 

	3.2.3.5
	Phải vận chuyển, bảo quản sản phẩm trong điều kiện thích hợp theo yêu cầu của sản phẩm, không lẫn với các hàng hóa khác có nguy cơ gây ô nhiễm.

VÍ DỤ: Rau, quả tươi phải vận chuyển và bảo quản trong điều kiện mát; khoai tây được bảo quản trong điều kiện không có ánh sáng; không để chung sản phẩm với phân bón, hóa chất.
	Phải vận chuyển, bảo quản sản phẩm thực phẩm trong điều kiện thích hợp theo yêu cầu của sản phẩm, và được tách biệt với các hàng hóa khác có nguy cơ gây ô nhiễm. 
VÍ DỤ: Rau, quả tươi phải vận chuyển và bảo quản trong điều kiện mát; khoai tây được bảo quản trong điều kiện không có ánh sáng; không bảo quản, vận chuyển chung với sản phẩm không VietGAP. phân bón, hóa chất…
	(FS) 74. 

Sản phẩm được bảo quản và vận chuyển tách biệt với hàng hóa có khả năng gây ô nhiễm hóa học, sinh học và vật lý.


	
	Biên soạn lại để phù hợp với ASEANGAP

	3.2.4
	Quản lý rác thải, chất thải
	Quản lý rác thải, chất thải và sử dụng năng lượng
	
	
	Đưa về phần yêu cầu chung (3.1) và bổ sung sử dụng năng lượng

	3.2.4.1
	Không tái sử dụng các bao bì, thùng chứa phân bón, thuốc BVTV, hoá chất để chứa đựng sản phẩm. Vỏ bao, gói thuốc BVTV, phân bón sau sử dụng phải thu gom, xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
	Cần xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý rác thải, chất thải, bao gồm xác định các loại chất thải; phân loại chất thải; thu gom, lưu trữ để tái sử dụng, tái chế hoặc xử lý chất thải, đồng thời áp dụng các biện pháp để hạn chế tối đa lượng chất thải được tạo ra từ các hoạt động sản xuất.
Không tái sử dụng các bao bì, thùng chứa phân bón, thuốc BVTV, hoá chất để chứa đựng sản phẩm thực phẩm. Vỏ bao, gói thuốc BVTV, phân bón sau sử dụng phải thu gom, xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
	(EM) 47. Xây dựng và ghi lại kế hoạch quản lý chất thải, xác định tính chất của các loại chất thải được tạo ra từ các hoạt động sản xuất và áp dụng các biện pháp để hạn chế tối đa lượng chất thải, tái sử dụng hoặc tái chế chất thải, đồng thời lưu trữ và xử lý chúng.
	
	Bổ sung để phù hợp với ASEANGAP

Luật Bảo vệ môi trường

	3.2.4.2
	Rác thải trong quá trình sản xuất, sơ chế; chất thải từ nhà vệ sinh phải thu gom và xử lý đúng quy định.
	Rác thải, nước thải trong quá trình sản xuất, sơ chế; chất thải từ nhà vệ sinh phải thu gom và xử lý đúng quy định nhằm giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm cho sản phẩm, người lao động và môi trường.
	
	
	Biên soạn lại

	
	
	Cần ưu tiên lựa chọn các máy móc, thiết bị có hiệu quả sử dụng năng lượng cao, tiết kiệm nhiên liệu. sử dụng các nguồn năng lượng sẵn có, năng lượng tái tạo, ví dụ: Năng lượng gió, mặt trời, biogas...
	(EM) 48. Rà soát mức tiêu thụ điện và nhiên liệu đồng thời xác định và sử dụng các phương pháp vận hành hiệu quả.


	
	Nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng

	
	
	Thường xuyên bảo dưỡng các máy móc, thiết bị để duy trì hiệu quả hoạt động hoặc được thay thế nếu cần.
	(EM) 4.9 Máy móc, thiết bị được bảo dưỡng để duy trì hiệu quả hoạt động hoặc được thay thế nếu cần.
	
	Nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng

	3.2.5
	Người lao động
	
	
	
	

	
	Người lao động cần sử dụng bảo hộ lao động phù hợp với đặc thù công việc nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm cho sản phẩm cũng như tác động xấu tới sức khỏe
	
	
	
	Đưa về phần Điều kiện làm việc, vệ sinh cá nhân và quyền lợi người lao động

	Phụ lục a
	Yêu cầu khác đối với rau, quả tươi sản xuất theo VietGAP
	
	
	
	

	A.1
	Giá thể
	
	
	
	

	
	Nguyên liệu của giá thể phải có nguồn gốc rõ ràng, ghi và lưu hồ sơ về thành phần nguyên liệu và chất bổ sung vào giá thể.

Giá thể sản xuất rau mầm và nấm cần được khử trùng và bảo quản tránh ô nhiễm vi sinh vật.
	Giữ nguyên
	
	
	

	A.2
	Nước tưới
	
	
	
	

	A.2.1
	Đối với rau ăn sống
), quả ăn ngay
): ngoài đáp ứng quy định tại 3.2.2.1.1 phải đáp ứng về chỉ tiêu vi sinh vật (E. coli) không vượt quá giới hạn tối đa cho phép theo quy định đối với chất lượng nước mặt.
	Giữ nguyên
	
	
	

	A.2.2
	Đối với nấm và rau mầm: phải đáp ứng quy định chất lượng nước sinh hoạt
	Giữ nguyên
	
	
	

	3
	Phân bón
	
	
	
	

	A.3.1
	Không sử dụng chất thải từ người để làm phân bón
	Giữ nguyên
	
	
	

	A.3.2
	Không sử dụng phân bón trong sản xuất rau mầm
	Giữ nguyên
	
	
	

	A.3.3
	Đối với sản xuất thủy canh việc sử dụng, phối trộn và xử lý chất dinh dưỡng phải được giám sát, ghi và lưu hồ sơ.
	Giữ nguyên
	
	
	

	A.4
	Thuốc BVTV và hóa chất khác
	
	
	
	

	A.4.1
	Sử dụng đối với rau mầm
	
	
	
	

	
	Không sử dụng hóa chất, thuốc BVTV trong bảo quản, xử lý hạt giống và quá trình sản xuất, trừ trường hợp khử trùng hạt giống thì phải dùng các chất như: cồn thực phẩm, nước ấm...
	Giữ nguyên
	
	
	

	A.4.2
	Sử dụng đối với nấm
	
	
	
	

	
	Không sử dụng thuốc BVTV trong sản xuất, chất bảo quản trong quá trình sơ chế
	Giữ nguyên
	
	
	

	A.5
	Thu hoạch
	Thu hoạch, sơ chế
	
	
	Bổ sung   sơ chế 

	
	Đối với rau ăn sống và quả ăn ngay không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với đất.
	Đối với rau ăn sống và quả ăn ngay, sản phẩm đã được thu hoạch không được để tiếp xúc trực tiếp với đất hoặc sàn nhà sơ chế, bảo quản sản phẩm.

Sản phẩm sau khi thu hoạch cần được đưa ra khỏi ruộng càng nhanh càng tốt. Nếu chưa vận chuyển được ngay, sản phẩm cần đặt trong nơi râm mát hoặc được che phủ để tránh ánh sáng làm ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm.

Vật chứa đựng sản phẩm cần đảm bảo chắc chắn. Nếu vật chứa có bề mặt gồ ghề cần sử dụng lớp lót để bảo vệ sản phẩm, tránh để quá đầy và xếp chồng đè lên nhau gây dập nát sản phẩm.
	(FS) 53. Sản phẩm đã thu hoạch không được tiếp xúc trực tiếp với đất hoặc sàn của khu vực xử lý, đóng gói hoặc bảo quản

(PQ) 22. Các thùng chứa thích hợp cho việc thu hoạch sản phẩm và không chứa quá đầy.

23. Cần sử dụng lớp lót để bảo vệ sản phẩm nếu thùng chứa có bề mặt gồ ghề.

27. Sản phẩm được đưa ra khỏi ruộng càng nhanh càng tốt.
28. Nếu chưa vận chuyển được ngay, sản phẩm thu hoạch cần đặt trong bóng râm. 29. Các thùng chứa đã đóng gói không được xếp chồng lên nhau trừ khi chúng được thiết kế để đỡ thùng chứa và giảm thiểu hư hỏng 
	
	Bổ sung để phù hợp với ASEANGAP



	A.6
	Quản lý sản phẩm
	
	
	
	

	A.6.1
	Trường hợp cơ sở sản xuất nhiều loại rau cùng một thời điểm phải lấy và phân tích mẫu theo nhóm: rau ăn lá, thân; rau ăn quả; rau ăn củ; rau ăn hoa.
	Giữ nguyên
	
	
	

	A.6.2
	Đối với rau ăn sống và quả ăn ngay phải đáp ứng thêm quy định về giới hạn ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm
	Giữ nguyên
	
	
	

	Phụ lục C
	
	Biểu mẫu ghi chép
	
	
	Chuyển thành tham khảo và sửa lại thành biểu mẫu  

	C.4
	
	Bảng theo dõi sản phẩm thực phẩm bị ô nhiễm
	
	
	Bổ sung

	Phụ lục E
	Hướng dẫn đánh giá nguy cơ
	
	
	
	Biên soạn lại và bổ sung một số thông tin để làm rõ hơn về đánh giá nguy cơ

	Phụ lục D
	
	Danh mục kiểm tra
	
	
	Danh mục kiểm tra dựa trên các yêu cầu của tiêu chuẩn và sẽ được bổ sung đầy đủ các yêu cầu sau khi hoàn thiện dự thảo

	Phụ lục G
	
	Hướng dẫn hệ thống kiểm soát nội bộ
	
	
	Bổ sung để cơ sở sản xuất tham khảo xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

	
	Tài liệu tham khảo
	
	
	
	Cập nhật các phiên bản mới được ban hành và các tài liệu tham kháo khác.


�) Bao gồm nước mặt và nước ngầm/nước dưới đất.


�) Rau được ăn trực tiếp không qua xử lý nhiệt.


�) Quả được ăn trực tiếp không cần gọt hoặc bỏ vỏ.
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